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THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON 

 Địa chỉ văn phòng: Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, phường Thành 

Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Yu, Yi-Neng (chức danh 

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc). 

 Điện thoại: 0274 380 3161 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2160316246, được cấp bởi Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước: chứng nhận lần đầu ngày 23/8/2018 (chứng nhận thay đổi lần 

thứ 7 ngày 30/3/2022). 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801183086, được cấp bởi Phòng Đăng 

ký kinh doanh/Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước: đăng ký lần đầu ngày 

27/8/2018 (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/10/2022). 

 

1.2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI DỆT THOI CÔNG SUẤT 19.202.400 M/NĂM 

CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON 

(THAY ĐỔI NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG CHO LÒ HƠI) 

 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7 (thuê lại nhà xưởng của 

Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam)), KCN Chơn Thành I, phường Thành 

Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng: dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam). 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2160316246, được cấp bởi Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước: chứng nhận lần đầu ngày 23/8/2018 (chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 ngày 30/3/2022). 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước. 

 Công văn số 4163/UBND-KT ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc tiếp nhận và xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt 

Nam). 

 Công văn số 1239/BQL-QHXDTNMT ngày 11/12/2020 của Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước về việc thống nhất phương án tiếp nhận và xử lý nước 

thải phát sinh từ dự án của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon. 
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 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 16/GXNĐTM-BQL 

ngày 31/10/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam). 

 Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 76/GP-UBND ngày 06/11/2019 của 

UBND tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) 

 Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án có tổng vốn đầu tư là 139.800.000.000 đồng nên thuộc dự án nhóm B 

theo khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư không thay đổi so với hiện 

hữu của Nhà máy và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được 

UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021. Cụ thể như sau: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư  

Tổng công suất sản xuất của dự án đầu tư là 19.202.400 m/năm 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ dệt của Dự án là dệt thủy lực, dùng nước để làm giảm nhiệt của máy 

trong quá trình dệt và không phát sinh bụi trong quá trình vận hành. Quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm vải dệt thoi của Dự án được trình bày tại Hình 1.1. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm vải dệt thoi của Dự án 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Nối sợi: 

Nguyên liệu nhập về gồm sợi polyester, sợi nilon, sợi TC với chiều dài sợi 

khoảng 5m - 10m sẽ được đưa qua công đoạn nối sợi để tạo thành cuộn dài tùy theo 

yêu cầu của khách hàng mà cuộn có thể nối dài đến 800 m. 

 Hồ sợi: 

Sau khi khi qua công đoạn nối sợi sẽ được dẫn qua công đoạn lên hồ cho sợi. 

Mục đích là dùng tinh bột để tăng độ bền của sợi trước khi tiến hành dệt vải và sử 

dụng hơi nước (90°C). Tại công đoạn này phát sinh nhiệt dư do hơi nước cấp vào để 

làm tan chảy hồ tinh bột và độ ồn do quá trình quét hồ lên cho sợi. 

 Gộp sợi, xỏ kim: 

Tiếp theo sợi sẽ được đưa qua công đoạn gộp sợi, xỏ kim. Tùy theo yêu cầu của 

khách hàng vào độ dày của vải mà có thể gộp từ 6 đến 10 lớp, sau đó sẽ tiến hành xỏ 

kim trước khi qua công đoạn dệt vải. Tại công đoạn này sẽ phát sinh tiếng ồn do quá 

trình xỏ kim liên tục và một lớp dày cho các kim. 

 Dệt vải: 

Công đoạn dệt vải được dệt bằng máy dệt thủy lực. Trước tiên trục sợi đã được 

xỏ kim lên máy dệt xem chỉ có đúng không, nếu đúng thì cài đặt máy theo yêu cầu của 

loại vải, nhân viên kiểm tra trong suốt quá trình dệt vải để phát hiện đứt và kịp thời nối 

lại. Máy dệt thủy lực sẽ kết hợp sợi ngang và sợi dọc để tạo thành vải, khoảng cách 

khung gỗ của hộp sợi dọc này tạo thành miệng hở và dùng khung dệt đẩy sợi ngang 

vào cửa dệt, sợi dọc và sợi ngang vì thế sẽ kết hợp tạo thành vải và hoàn thành thao tác 

dệt. Trong quá trình dệt nước vào bộ phận chứa bên trong máy dệt, nước được phun từ 

trên xuống chạm vào kim nhằm làm giảm nhiệt độ của máy trong quá trình dệt vải và 

giảm lượng bụi trong quá trình dệt. Tại đây tác động môi trường chủ yếu là nước thải 

do sử dụng nước cho máy dệt thủy lực. 

 Kiểm tra thành phần: 

Vải sau khi dệt được cuộn qua thành cuộn dài 3m đưa đến máy kiểm tra phôi 

vải. Đối với công đoạn kiểm tra vải chỉ cần phát hiện lỗ đứt của vải sẽ được thông báo 

đến bộ phận bảo trì máy dệt để được điều chỉnh máy. Vì vậy, tại công đoạn này vải 

được chiếu sáng bằng đèn Led để kiểm tra và phát hiện lỗ đứt của vải. Dựa vào tiêu 

chuấn kiểm vải mà phân loại vải thành các loại A, B, F để tiện chỉnh sửa, chất lượng 

vải xấu phân thành C, loại D thì không xuất hàng. Sau đó những sản phẩm hoàn chỉnh 

mang đến xưởng thành phẩm thiến hành đóng gói và xuất kho. 

 Đóng gói: 

Sau khi kiếm tra, máy đóng gói tự động sẽ đóng gói, in kèm các thông tin như: 

đơn đặt hàng/số lô/trọng lượng rồi cho nhập kho hoặc xuất hàng. 

Máy móc, thiết bị: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất sản phẩm vải 

dệt thoi của Dự án được trình bày tại Bảng 1.1. 
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Bảng 1.1. Danh mục thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất của Dự án 

TT Tên thiết bị Đơn vị Ký hiệu máy 
Số 

lượng 

Công 

suất 

Xuất 

xứ 

Tình 

trạng 

I Máy móc sử dụng cho công đoạn dệt 

1 
Máy dệt thủy 

lực 
cái 

F16/97FLD2/M 

12 
480 25M Đài Loan 80-90% 

2 Máy hồ sợi cái 
TAIHEI 250 - 450 

KG/HR- BOA 
3 2.000M Nhật Bản 80-90% 

3 Máy nối sợi cái Rieter D40 3 2.400M Nhật Bản 80-90% 

4 
Máy kiểm tra 

phôi vải 
cái DX-8 4 1.000M Đài Loan 80-90% 

5 Máy xỏ kim cái 
Vortex Spinner 

VS-870 
2 3.000M Nhật Bản 80-90% 

II Máy móc sử dụng chung 

6 Lò hơi cái LD2.5/10W 2 2,5 tấn/h Đài Loan 80-90% 

7 Xe nâng xe TEU FB20 10 - Đài Loan 80-90% 

8 Máy phát điện cái Cummins 200kVA 2 200kVA Đài Loan 80-90% 

 

  

  

Hình 1.2. Máy móc, thiết bị sản xuất vải dệt thoi của Dự án 
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1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm sản xuất của Dự án là vải dệt thoi với công suất 19.202.400 m/năm, 

tương đương 2.714,5 tấn vải/năm (khoảng 7,074 m vải/kg). 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà vải được dệt với những tiêu chuẩn, quy 

chuẩn khác nhau. Sản phẩm của dự án sau quá trình sản xuất đạt ISO 9000. 

 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Khi triển khai Dự án, Công ty chỉ thay đổi, điều chỉnh nhiên liệu sử dụng cho lò 

hơi từ “đốt dầu DO” sang “dầu FO1S” và bổ sung hóa chất NaOH cho hệ thống xử lý 

khí thải phát sinh từ 02 lò hơi. Các nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất khác và điện, 

nước không thay đổi so với hiện hữu của Nhà máy và nội dung báo cáo ĐTM được 

UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021. Cụ thể như sau: 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng 

(1). Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu 

Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu của Dự án trình bày tại Bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu của Dự án 

TT Nguyên, nhiên liệu 
Khối lượng  

(tấn/năm) 
Nguồn cấp 

I Nguyên liệu chính   

1 Sợi polyester, sợi nylon, sợi TC 2.691 
Việt Nam/ 

Đài Loan 

II Bao bì phụ liệu   

2 Ống giấy quấn sợi 808 Việt Nam 

3 Thùng giấy đóng gói 2,5 Việt Nam 

4 Bao bì khác 1,0 Việt Nam 

5 Ống giấy cuộn vải 1,5 Việt Nam 

III Nhiên liệu   

6 Dầu F01S (sử dụng cho lò hơi, máy phát điện) 84 Việt Nam 

Tổng cộng 3.546  

(2). Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hóa chất của Dự án được trình bày tại Bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Dự án 

TT Tên hóa chất 
K.lượng 

(kg/năm) 
Thành phần, tính chất 

Mục đích 

sử dụng 

I Hóa chất sử dụng cho sản xuất 

1 Hồ giấy tích hợp acrylic 16.000 -Acrylate compolymer 25%, Lên hồ 
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TT Tên hóa chất 
K.lượng 

(kg/năm) 
Thành phần, tính chất 

Mục đích 

sử dụng 

nước 67%, rượu 8% 

- Chất lỏng, dạng sệt, màu 

vàng, điểm sôi 100°C có thể 

hòa tan được 

cho sợi 

polyester 

2 Hồ tổng hợp PVA 7.600 

Được tổng hợp từ polyvinyl 

acetate, polyvinyl alcohol có 

dạng hạng nhỏ, màu trắng, 

có thể hòa tan được 

Lên hồ 

cho sợi 

nylon 

3 Bùn tổng hợp 3.800 

-Tổng hợp amilose và 

amilopectin; 

-Màu trắng, không mùi, có 

thể hòa tan được. 

Lên hồ 

cho sợi TC 

4 Sáp 400 

-Sáp paraffin 80 - 90%, 

polyethylene và chất cồn 

10%; 

- Chất lỏng màu trắng sữa 

nhiệt độ hòa tan 60 °C, tan 

trong nước nóng. 

Lên hồ 

cho sợi TC 

II Hóa chất sử dụng cho HTXL nước cấp 

5 NaOH 45% 2.700 

- Chất lỏng, không màu, 

không mùi; 

- Sôi ở 1,35 oC, gây bỏng khi 

tiếp xúc với da và mắt, gây 

kích thích màng nhày trong 

miệng, cổ họng khi nuốt vào 

Hóa chất 

sử dụng 

cho HTXL 

nước cấp 

6 HCl 32% 1.800 

- Chất lỏng, không màu, mùi 

nồng hắc 

- Sôi ở 340°C, nóng chảy ở 

35°C 

- Chất lỏng ăn mòn hạng 1, 

gây phồng rộp 

- Gây đau, đỏ mắt, gây đau 

cổ khi hít phải, tay đỏ khi 

tiếp xúc qua da 

7 NaOCl 10% 150 

Chất lỏng, màu vàng nhạt, 

mùi do gây nồng, gây ho, 

khó thở khi hít phải; bỏng và 

nóng khi tiếp xúc với da và 

mắt, gây bỏng miệng, cổ 

họng,... khi nuốt vào 

8 FeCl3 40% 2.800 
Dạng khan là những vẩy tinh 

thể màu nâu đen hoặc phiến 
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TT Tên hóa chất 
K.lượng 

(kg/năm) 
Thành phần, tính chất 

Mục đích 

sử dụng 

lớn hình 6 mặt; nóng chảy và 

phâ nhủy ở 306°C. Tan trong 

nước, etanol, ete và glixerin 

9 NaCl 10% 110.000 
Tinh thể màu trắng, có vị 

mặn, tan trong nước 

III Hóa chất sử dụng cho HTXL khí thải 

1 NaOH 5% 156 

- Không màu, không mùi; 

- Sôi ở 1,35 oC, gây bỏng khi 

tiếp xúc với da và mắt, gây 

kích thích màng nhày trong 

miệng, cổ họng khi nuốt vào 

 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước và nguồn cung cấp 

(1). Nhu cầu sử dụng điện 

 Nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng và cho các thiết bị sản xuất tại Dự án khoảng 

177.149 kVA/tháng. 

 Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cấp cho Dự án được sử dụng từ mạng 

điện chung của tỉnh Bình Phước thông qua hệ thống dây cáp điện tại KCN Chơn 

Thành I do Công ty Điện lực Bình Phước - Điện lực Chơn Thành lắp đặt. Ngoài ra, 

để ổn định nguồn điện cho hoạt động của Dự án trong trường hợp mạng lưới điện khu 

vực gặp sự cố, Công ty đã trang bị 02 máy phát điện với công suất 200 kVA chạy 

bằng dầu FO. 

(2). Nhu cầu sử dụng nước 

Nước sử dụng cấp cho sản xuất, sinh hoạt của Dự án là nước thủy cục do Công 

ty CP nước - Môi trường tỉnh Bình Dương cấp. Hệ thống nước thủy cục cấp cho Dự án  

luôn đảm bảo thường xuyên và liên tục.  

Đối với nước cấp cho máy dệt thủy lực; máy hồ sợi; phòng thí nghiệm; lò hơi 

được làm mềm bởi hệ thống xử lý nước cấp công suất 1.500 m3/ngày đêm trước khi 

đưa vào sử dụng. 

Nhu cầu sử dụng nước của Dự án được trình bày tại Bảng 1.4: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

TT Mục đích sử dụng Đơn vị 
Định mức  

sử dụng 

Nhu cầu 

sử dụng 

1 Nước cấp sinh hoạt m3/ngày 45 lít/người/ngày 5,09 

2 Nước cấp sản xuất    

- Máy dệt thủy lực m3/ngày 0,016 m3/m vải 1.067 

- Máy hồ sợi m3/ngày 42 m3/tấn hồ 4 

- Phòng thí nghiệm m3/ngày 10 lít/m2 0,8 

- Lò hơi m3/ngày 1 m3/tấn hơi 40 

- Vệ sinh nhà xưởng 
m3/lần 

vệ sinh 
1 lít/m2 22 
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TT Mục đích sử dụng Đơn vị 
Định mức  

sử dụng 

Nhu cầu 

sử dụng 

- Nước cấp cho quá trình rửa lọc m3/ngày 230 lít/m2/phút 6 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý 

khí thải 
m3/lần thay - 4,2 

3 Nước tưới cây m3/lần tưới 
4 - 6  

lít/m2/lần tưới 
40 

4 Nước rửa đường m3/ngày 
0,4 - 0,5  

lít/m2/lần rửa 
3 

5 Nước cấp dự phòng cho PCCC 
m3/ 

đám cháy 
15 lít/s 162 

   

 
Hình 1.3. Sơ đồ cân bằng nước của Dự án 

 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Khu đất thực hiện Dự án tại Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, 

phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được Công ty TNHH MTV 

Silver Coats (Việt Nam) đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo báo cáo ĐTM 
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5,09 m3/ngày 
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(V
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t 
N
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T
h
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5,09 m3/ngày 

Dệt thủy lực 
1.067 m3/ngày 1.067 m3/ngày 

Hồ sợi 
4,0 m3/ngày 4,0 m3/ngày 

Phòng thí nghiệm 
0,8 m3/ngày 0,8 m3/ngày 

Vệ sinh nhà xưởng 
22,0 m3/ngày 22,0 m3/ngày 

Nước rửa lọc 
6,0 m3/ngày 6,0 m3/ngày 

Lò hơi 
40,0 m3/ngày 4,0 m3/ngày 

Tưới cây 
40,0 m3/ngày 40,0 m3/ngày 

36,0 m3/ngày 

Rửa đường 
3,0 m3/ngày 3,0 m3/ngày 
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được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 

12/12/2018, bao gồm nhà xưởng sản xuất, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi 

trường (hệ thống xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước 

thải phát sinh đạt QCVN 40:2011/BNTMT cột A trước khi thải ra môi trường). Tiếp 

đến, Dự án được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 16/GXNĐTM-BQL ngày 31/10/2019 và được 

UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép xả thải số 76/GP-UBND ngày 06/11/2019.  

Sau đó, Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) không tiếp tục triển khai 

hoạt động sản xuất mà cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon thuê lại 

toàn bộ các hạng mục công trình theo Hợp đồng số SC-FT/TNX001/2019 ngày 

01/10/2018 để thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 

m/năm” (riêng hệ thống xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày đêm do Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) chịu trách nhiệm vận hành và quản lý). 

 Quy mô của Dự án: thuộc dự án nhóm B theo khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

 Loại hình hoạt động của Dự án: sản xuất, kinh doanh vải dệt (không có công đoạn 

nhuộm, giặt mài, nấu sợi) và không thuộc Phụ lục II, Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Ngày 25/10/2021, Dự án được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo ĐTM 

tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND. 

1.5.1. Vị trí Dự án 

Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 40.001,7 m2 tại Lô A4.2, 

A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước (thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam)). 

Tọa độ các điểm khép góc và tiếp giáp của Dự án như sau: 

 Phía Đông giáp đường số 7, tiếp đến là Công ty TNHH SX bao bì Thiên Ý. 

 Phía Tây giáp đường số 5, tiếp đến là Công ty TNHH Megatec và khu đất trống của 

KCN Chơn Thành I. 

 Phía Bắc giáp đường số 8, tiếp đến là Công ty TNHH Kim Thần Thái và Công ty 

TNHH SX TM DV Sắc Cầu Vòng A. 

 Phía Nam giáp đường số 10, tiếp đến là Trường Cao đẳng Bình Phước. 

Các đối tượng xung quanh: 

 Đối tượng tự nhiên: Dự án cách suối Hồ Đá khoảng l,0 km (nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án và KCN Chơn Thành I). 

 Đối tượng kinh tế - xã hội: 

 Dự án nằm trong KCN Chơn Thành I với cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn 

thiện (hệ thống cấp điện; hệ thống cấp nước; hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải; hệ thống giao thông,…). 

 Giao thông: Dự án cách tuyến QL13 khoảng 800m về phía Đông. 

 KDC: Dự án cách nhà dân gần nhất là 150m về phía Nam.  
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 Xung quanh Dự án trong khu vực bán kính 2km không có công trình văn hóa, 

tôn giáo cũng nhu khu bảo tồn thiên nhiên. 

 

 

Hình 1.4. Vị trí Dự án trong KCN Chơn Thành I 

Bảng 1.5. Tọa độ các điểm khép góc của Dự án 

Số hiệu mốc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

G1 1259627 538418 

G2 1259620 538618 

G3 1259420 538611 

G4 1259427 538411 

1.5.2. Các hạng mục công trình 

Toàn bộ các hạng mục công trình của dự án được Công ty thuê lại từ Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) theo Hợp đồng số SC-FT/TNX001/2019 ngày 

01/10/2018.  

Khi triển khai dự án, Công ty chỉ lắp đặt thêm 01 hệ thống thu gom, xử lý khí 

thải từ 02 lò hơi có công suất 10.000 m3/giờ nên các hạng mục công trình này không 

thay đổi so với hiện hữu của Nhà máy (Hợp đồng số SC-FT/TNX001/2019) và nội 

dung báo cáo ĐTM được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 

2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021. Cụ thể như sau: 

 Các hạng mục công trình: 

Quy mô các hạng mục công trình được trình bày tại Bảng 1.6. 
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Bảng 1.6. Quy mô các hạng mục công trình của Nhà máy 

TT Hạng mục 
Kích thước (m) Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) Dài Rộng Số tầng 

1 

Nhà xưởng 1: 

151 73,2 1 

11.053,2 27,63 

- Nhà xưởng 9.943,2 24,86 

- Phòng thí nghiệm 75 0,19 

- Nhà kho chứa nguyên liệu 35 0,09 

- Nhà kho thành phẩm 1.000 2,50 

2 Nhà xưởng 2 145 76,8 1 11.136 27,84 

3 Văn phòng 23 12 3 276 0,69 

4 Trạm XLNT 60 15 1 900 2,25 

5 

Kho lưu giữ chất thải, hóa chất: 

24 7,5 1 

180 0,45 

- Khu lưu giữ chất thải thông 

thường 
40 0,10 

- Khu lưu giữ CTNH 40 0,10 

- Kho hóa chất 12 0,03 

6 Nhà điều hành máy phát điện 24 7,5 1 180 0,48 

7 Bể cấp nước 50 15 - 750 - 

8 Hồ PCCC + Nước sạch 16 15 - 240 - 

9 Nhà bảo vệ 8 4 1 32 0,08 

10 Nhà lò hơi + Hệ thống xử lý 16,4 5,015 1 82,25 0,21 

11 Cây xanh - - - 8.098,87 20,25 

12 Đường nội bộ - - - 7.073,38 17,68 

Tổng cộng 40.001,7 100 

 Hạ tầng kỹ thuật: 

a. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Xem tại Chương 4. 

b. Hệ thống xử lý nước cấp công suất 1.500 m3/ngày đêm 

Sơ đồ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước cấp công suất 1.500 m3/ngày 

đêm được trình bày tại Hình 1.5. 
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Hình 1.5. Quy trình xử lý nước cấp công suất 1.500 m3/ngày đêm 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thủy cục do Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương cấp được 

đưa về bể thu gom nước dưới sự hỗ trợ của bơm áp lực. 

Sau đó, nước được dẫn qua bộ lọc tự làm sạch AMIAD có bơm đường kính 8 

inch (khoảng 22,54 cm), lưu lượng dòng chảy 200 m3/h, độ lọc từ 500 đến 800 micron, 

áp suất lọc 2 x 105 N/m2. 

Quy trình lọc và rửa lọc của AMIAD: 

a. Quá trình lọc 

Nước thô sau khi đi vào bộ lọc qua ống dẫn sẽ đến màng lọc thô, tại đây các tạp 

chất có kích thước lớn sẽ bị giữ lại, nước được sàn mịn trước khi đưa tới đầu ra đi qua 

công đọan tiếp theo. 

b. Quy trình làm sạch 

Khi áp suất khác nhau đi qua mặt sàng đạt được giá trị đã đặt trước hoặc khoảng 

thời gian đã đặt trước, do sự khác nhau của áp suất lớn khoảng 0,5 bar sẽ điều khiển 

mở van rửa bắt đầu quá trình làm sạch. Việc làm sạch các thành phần lọc được thực 

hiện bởi máy quét hút, được quay theo chiều xoắn ốc nhờ tuabin loại bỏ bánh lọc trên 

sàn và làm bật các bánh lọc qua van để xả ra ngoài. 

Nước sau khi đã được lọc thô thì sẽ qua quá trình lọc tinh bằng màng siêu lọc 

UF (Ultra Filtration) hay gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thấm hút, mỗi sợi màng có dạng 

hình ống, màu trắng, khi lọc cho phép nước đi từ ngoài vào trong lòng ống nhờ áp lực 

dòng chảy của nước, khi ta bịt một đầu ống lại hoặc uốn cong ống theo hình chữ U, 
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dưới áp lực chảy của nước sẽ thấm qua các mao dẫn có kích thước khoảng 0,1 - 0,001 

micromet. Với kích thước như vậy màng lọc UF có thể lọc sạch các tạp chất có kích 

thước nhỏ hơn vi khuẩn, loại bỏ dầu mỡ, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tương, chất 

rắn lơ lửng và các phân tử kích thước lớn trong nước và các dung dịch khác như (phấn 

hoa, tảo, kí sinh trùng, virus và vi trùng gây bệnh..) và đặc biệt có thể triệt tiêu được 

99,9%, dường như không còn vi khuẩn. Các phân tử có kích thước lớn hơn như các 

loại tạp chất sẽ bị giữ lại và thải ra ngoài. Qua tất cả các công đọan lọc khắt khe từ lõi 

lọc, cấp lọc và màng siêu lọc UF đã cho ra 1 nguồn nước tinh khiết. Trong đó, vật liệu 

polymer được sử dụng khá phổ biến, bao gồm: Polysulone (PS), Polypropylene (PP), 

hoặc Polyvinylidenefluoride (PVDF)... Chất lượng của nước: SDI < 3, SS < l mg/l, độ 

đục < 1 NTU. 

Cấu tạo màng lọc: 

Vật liệu lọc sử dụng polyethersulphone, có đặc tính hút nước cao, nhưng khó 

hấp thụ hợp chất hữu cơ nên khá bẩn. Có 7 lỗ lọc bên trong có màng, với tổng kích 

thước 20mm. Mặc dù ưu điểm là có thể lọc được vật chất có kích thước nhỏ trong 

nước nhưng nhược điểm là lưu lượng lọc không lớn. Nhưng với việc tối ưu hóa tốc độ 

mở và các bó màng được sắp xếp bất đối xứng nên dòng nước qua có thế lên đến 28,4 

GFD/psi. 

Nước sau khi qua thiết thiết bị lọc được dẫn đến bể chứa nước sạch sau đó được 

qua hệ thống làm mềm nước và sẽ đưa đến phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy. 

c. Quy trình rửa ngược 

Tùy thuộc vào thông số chất lượng nước lọc mà chu kì rửa ngược khoảng 30 - 

120 phút. 

Khi lọc các chất ô nhiễm tập trung lên trên bề mặt màng, tạo thành 1 lớp ô 

nhiễm, làm giảm hiệu quả lọc dẫn đến áp xuyên màng (TMP) dần dần tăng lên. Sau 

khi kết thúc của quá trình lọc, các chất bẩn được loại bỏ bởi quá trình rửa ngược trên 

bề mặt màng, giảm TMP. Nước để rửa được bơm lên từ bể chứa, dung dịch rửa ngược 

được bơm vào màng cho tới khi lấp đầy thể tích các ống lọc để loại bỏ các chất gây ô 

nhiễm bề mặt màng. Sau khi rửa tuần hoàn lại dung dịch rửa về bể chứa. 

Đối với bơm rửa từ bể chứa tốc độ rửa là 230LMH (lít/m2/phút), rửa trong 

khoảng 8 phút, kích thước màng 3,080m2. Vậy lượng nước sử dụng là: 230 lít/m2/phút 

x 8 phút x 3,080m2= 5,6672 m3 (≈ 6m3). Nước sau khi rửa ngược được bơm hệ thống 

xử lý nước tập trung để xử lý. 

Nước sau khi lọc chuyển vào bể nước sạch, rồi vào hệ thống làm mềm nước 

bằng cách khử ion. Cuối cùng dẫn qua bể chứa nước mềm phục vụ sản xuất. 

d. Xử lý bùn 

Bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp sẽ được đưa về máy tách bùn. Quá trình 

tách bùn trong bể này là quá trình nén bùn trọng lực. Tương tự như cơ chế của bế lắng 

ly tâm, bùn loãng được đưa vào ống phân phối trung tâm, bùn sẽ lắng xuống và được 

thu gom về hố tại tâm bể. Từ đây, bùn được bơm đến máy tách bùn, nước dư phía trên 

được hồi lưu về hố bơm của trạm xử lý nước thải. 

Tại bể cô đặc bùn, tại đây diễn ra quá trình keo tụ tạo bông sau khi cho hóa chất 

(C3H5ON)n vào, hóa chất này là một dạng polimer, hóa chất trợ keo tụ tạo bông bùn. 
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Sau một thời gian nén cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn sẽ được đưa 

vào máy tách bùn để tiến hành tách nước làm giảm độ ẩm và thể tích của bùn để thuận 

tiện cho quá trình xử lý bùn. Bùn khô sau khi ép tách nước sẽ được đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển xử lý đúng nơi quy định. 

Hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước cấp được trình bày tại Bảng 1.7. 

Bảng 1.7. Hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước cấp 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Kích thước (m) Thể tích 

(m3) Dài Rộng Cao 

1 Bể chứa nước thô 01 15 16 2,9 700 

2 Bể chứa nước sạch 01 50 7,25 2,5 900 

3 Bể chứa nước mềm 01 50 7,25 2,5 900 

4 Bể cô đặc bùn 01 2,4 2,4 2,6 14 

5 Bể lọc tự làm sạch 01 15 16 2,9 700 

6 Bể PCCC 01 15 16 2,9 700 

1.5.3. Nhu cầu sử dụng lao động 

 Tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy là 113 người. Trong đó: 

 Nhân viên trực tiếp sản xuất: 86 người 

 Nhân viên quản lý 27 người (12 người là lao động nước ngoài). 

 Số ngày làm việc trong năm là 288 ngày, 06 ngày/tuần, 02 ca/ngày (nhân viên hành 

chính: 08 giờ/ca; nhân viên sản xuất: 12 giờ/ca). 
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SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

Hiện nay, quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch Tỉnh chưa được 

phê duyệt, ban hành nên Công ty chưa cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án với các 

quy hoạch.  

Bên cạnh đó, dự án phù hợp với các quy hoạch khác như : 

 Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi công suất 19.202.400 m/năm của Công ty 

TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon (thay đổi nhiên liệu sử dụng cho lò hơi)” tại 

Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, phường Thành Tâm, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước được triển khai thực hiện phù hợp với định hướng thu hút đầu 

tư và quy hoạch phân khu chức năng của KCN Chơn Thành I đã được UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 

07/4/2020 và phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 2493/QĐ-

UBND ngày 27/10/2010. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Chơn Thành I gồm: 

 Nhóm các dự án điện tử, viễn thông: sản xuất các thiết bị điện, điện tử; sản xuất 

linh kiện điện, điện tử; công nghiệp hỗ trợ ngành điện, điện tử;  

 Nhóm các dự án chế biến nông sản, thực phẩm: sản xuất, chế biến sữa; sản xuất 

bánh kéo; chế biến ngũ cốc. 

 Nhóm dự án sản xuất dược phẩm, hóa mỹ phẩm: sản xuất dược phẩm thú y, sản 

xuất hóa mỹ phẩm; sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia. 

 Nhóm dự án sản xuất giấy, văn phòng phẩm: sản xuất giấy (từ bột giấy); sản 

xuất văn phòng phẩm; sản xuất bao bì carton. 

 Nhóm dự án dệt may: dự án dệt không nhuộm; sản xuất, gia công các sản phẩm 

may mặc; sản xuất sợi nhân tạo và tơ tằm (không nhuộm). 

 Nhóm dự án khác: sản xuất bao ngón tay cao su, bao găng tay cao su từ cao su 

đã qua sơ chế; sản xuất các sản phẩm, trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế; 

sản xuất giày dép; sản xuất xăm lốc cao su các loại; sản xuất, in ấn bao bì từ 

nhựa, hạt nhựa; sản xuất, in ấn bao bì các loại. 

 Dự án được thực hiện còn phù hợp Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025. Cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bình Phước trở thành 

tỉnh công nghiệp; ưu tiên thu hút đầu tư theo cụm ngành công nghiệp chế biến sâu 

nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông nghiệp. Ngoài ra, khi Dự án đi 

vào hoạt động sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. 

 Mối quan hệ của dự án với các dự án khác: xung quanh khu vực dự án không có 

các đối tượng nhạy cảm đối với các tác động của dự án như khu đô thị, các đối tượng 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.  
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Như vậy, việc lập Dự án là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch cũng như chủ 

trương của các cấp chính quyền. 

 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý 

nước thải công suất 2.500 m3/ngày đêm do Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt 

Nam) chịu trách nhiệm vận hành và quản lý.  

Hiện nay, Trạm XLNT có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày đêm của Công ty 

TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) chỉ tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ Dự 

án với lưu lượng khoảng 1.109 m3/ngày đêm. Do đó, hệ thống thu gom, xử lý và thoát 

nước thải của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) hoàn toàn đảm bảo khả 

năng thu gom, xử lý nước thải phát sinh khi triển khai Dự án. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

Dự án không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 

4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Khi dự án đi vào hoạt động, môi trường khu vực thực hiện dự án sẽ tiếp nhận 

chất thải từ hoạt động của các phương tiện ra vào dự án; hoạt động của công nhân 

viên; hoạt động sản xuất (hoạt động đốt cháy nhiên liệu của lò hơi; công đoạn dệt thủy 

lực, lên hồ cho sợi,….). 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Dữ liệu về hiện trạng môi trường khu vực dự án được Công ty sử dụng từ các 

kết quả giám sát định kỳ của Công ty trong năm 2021, 2022. Kết quả như sau: 

Bảng 3.1. Kết quả quan trắc không khí tại khu vực hồ sợi 

Thông số Đơn vị 
Đợt quan trắc 

QCVN 
Q4.2021 Q1.2022 Q2.2022 Q3.2022 

Nhiệt độ oC 30,5 30,9 29,3 30,2 18-32(1*) 

Độ ẩm % 61,2 60,2 74,4 69,4 40-80(1*) 

Bụi tổng mg/m3 0,18 0,19 0,20 0,22 ≤ 8(2*) 

NO2 mg/m3 0,062 0,066 0,071 0,073 ≤ 10(3*) 

SO2 mg/m3 0,065 0,068 0,069 0,070 ≤ 10(3*) 

CO mg/m3 5,21 5,27 5,30 5,25 ≤ 40(3*) 

Ghi chú: Tọa độ vị trí lấy mẫu: X = 11o23’34.4” và Y = 106o36’18.5” 

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc không khí tại khu vực dệt vải 

Thông số Đơn vị 
Đợt quan trắc 

QCVN 
Q4.2021 Q1.2022 Q2.2022 Q3.2022 

Nhiệt độ oC 30,6 31,2 29,5 30,4 18-32(1*) 

Độ ẩm % 61,0 60,6 71,5 68,1 40-80(1*) 

Bụi tổng mg/m3 0,16 0,17 0,15 0,17 ≤ 8(2*) 

NO2 mg/m3 0,058 0,061 0,066 0,068 ≤ 10(3*) 

SO2 mg/m3 0,055 0,059 0,062 0,066 ≤ 10(3*) 

CO mg/m3 5,28 5,24 5,27 5,23 ≤ 40(3*) 

Ghi chú:  

- Tọa độ vị trí lấy mẫu: X = 11o23’21.8” và Y = 106o36’14.5” 

- (1*): QCVN 26:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-giá 

trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- (2*): QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi-giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- (3*): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 
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Bảng 3.3. Kết quả quan trắc bụi, khí thải tại ống khói thải lò hơi 1 

Thông số Đơn vị 
Đợt quan trắc 

QCVN 
Q3.2021 Q4.2022 Q1.2022 Q2.2022 

Lưu lượng m3/h 3.822 3.866 3.964 3.984 - 

Bụi mg/Nm3 55 50 52 56 200 

NOx mg/Nm3 387 385 392 398 850 

SO2 mg/Nm3 287 282 275 278 500 

CO mg/Nm3 48 45 48 52 1.000 

Ghi chú:  

- Tọa độ vị trí lấy mẫu: X = 1259540 và Y = 538593 

- (1*): QCVN 26:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-giá 

trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

Bảng 3.4. Kết quả quan trắc bụi, khí thải tại ống khói thải lò hơi 2 

Thông số Đơn vị 
Đợt quan trắc 

QCVN 
Q3.2021 Q4.2022 Q1.2022 Q2.2022 

Lưu lượng m3/h 4.025 3.925 3.877 3.905 - 

Bụi mg/Nm3 63 65 67 69 200 

NOx mg/Nm3 436 436 454 463 850 

SO2 mg/Nm3 320 320 334 341 500 

CO mg/Nm3 55 52 58 61 1.000 

Ghi chú:  

- Tọa độ vị trí lấy mẫu: X = 1259551 và Y = 538589 

- (1*): QCVN 26:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-giá 

trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

Bảng 3.5. Kết quả quan trắc nước thải trong Quý 4/2021 và Quý 1/2022 

Thông số Đơn vị 

Đợt quan trắc 

QCVN Q4.2021 Q1.2022 

TXL SXL TXL SXL 

Nhiệt độ oC 30,1 30,2 30,6 30,8 40 

pH - 7,30 7,31 7,39 7,38 6-9 

TSS mg/L 45 30 18 15 50 

COD mg/L 245 62 241 61 75 

BOD5 mg/L 118 23 117 24 30 

Tổng N mg/L 18,5 KPH 20,6 KPH 20 

Tổng P mg/L 0,96 0,18 1,15 0,25 4 

As mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

Hg mg/L KPH KPH KPH KPH 0,005 
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Thông số Đơn vị 

Đợt quan trắc 

QCVN Q4.2021 Q1.2022 

TXL SXL TXL SXL 

Pb mg/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

Cd mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

Dầu mỡ khoáng mg/L 12,8 KPH 13,8 KPH 5 

Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
12 x 103 11 x 102 15 x 103 12 x 102 3.000 

Bảng 3.6. Kết quả quan trắc nước thải trong Quý 2/2022 và Quý 3/2022 

Thông số Đơn vị 

Đợt quan trắc 

QCVN Q2.2022 Q3.2022 

TXL SXL TXL SXL 

Nhiệt độ oC 30,2 30,3 30,5 30,6 40 

pH - 7,21 7,21 7,39 7,31 6-9 

TSS mg/L 19 18 28 16 50 

COD mg/L 263 63 216 36 75 

BOD5 mg/L 126 21 96 12 30 

Tổng N mg/L 22,8 KPH 15,6 KPH 20 

Tổng P mg/L 1,26 0,38 1,16 0,45 4 

As mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

Hg mg/L KPH KPH KPH KPH 0,005 

Pb mg/L KPH KPH KPH KPH 0,1 

Cd mg/L KPH KPH KPH KPH 0,05 

Dầu mỡ khoáng mg/L 14,5 KPH 12,5 KPH 5 

Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
19 x 103 15 x 102 20 x 103 14 x 102 3.000 

Ghi chú:  

- Tọa độ vị trí lấy mẫu nước thải đầu vào (TXL): X = 11o23’21.3” và Y = 

106o36’17.2”. 

- Tọa độ vị trí lấy mẫu nước thải đầu ra (SXL): X = 11o23’21.3” và Y = 

106o36’17.2”. 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0. 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc bụi, khí thải, nước thải và không khí xung 

quanh tại Bảng 3.1 đến Bảng 3.6 cho thấy các thông số quan trắc đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1,0, Kv = 1,0; QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0,… 

Như vậy, hệ thống đang hoạt động hiệu quả, ổn định đáp ứng các yêu cầu để 

được cấp giấy phép môi trường. 
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3.1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Khu đất thực hiện dự án nằm trong KCN Chơn Thành 1 với hiện trạng cơ sở hạ 

tầng đã xây dựng hoàn chỉnh, mật độ xây dựng tương đối cao nên tài nguyên sinh học 

tương đôi nghèo nàn, chủ yếu bao gồm các loài thực vật trên cạn như các loại thân bụi, 

cỏ,... và các loài động vật như chim, chuột, rắn, sâu, côn trùng. 

3.2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

3.2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải  

Nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải của Dự án là hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) có công suất thiết kế 2.500 

m3/ngày đêm; tiếp đến là suối Hồ Đá. Các nguồn tiếp nhận này đều nằm trên địa bàn 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có đặc điểm như sau: 

(1). Địa hình 

Khu đất thực hiện dự án nằm trong khu quy hoạch đất công nghiệp của KCN 

Chơn Thành I nên có bề mặt tương đối bằng phẳng, phù hợp với việc xây dựng công 

trình.  

(2). Địa chất 

Từ mặt đất đến độ sâu khảo sát 15m, chiều cao trung bình của đất so với mực 

nước biển 78m. Áp lực đất là 20 tấn/m2, độ ẩm trung bình là 80%, nhiệt độ trung bình 

là 31 oC. Ngoài ra, nền đất tại vị trí khảo sát được cấu tạo bởi 4 lớp đất thể hiện rõ trên 

các hình trụ hố khoan và mặt cắt địa chất công trình. 

Lớp đất số 1 

Trên mặt là nền sét pha cát màu xám trắng, bề dày tại hố khoan H1 = l,2m; tại 

hố khoan H2 = 1,1m; tại hố khoan H3 = l,2m. 

Lớp đất số 2: CL-GC 

Sét pha cát lẫn sỏi sạn màu nâu đỏ vàng xám trắng, độ dẻo trung bình, trạng thái 

rắn đến đất rất rắn, trị số tiêu chuẩn N = 12 - 18. Lớp đất số 2: CL-GC xuất hiện ở độ 

sâu trung bình 1,2m, bề dày tại hố khoan H1 = 3,75m, hố khoan H2 = 3,8m, hố khoan 

H3 = 3,6m, với tính chất cơ lý đặc trưng của lớp như sau: 

 Độ ẩm tự nhiên: w = 20,9% 

 Dung trọng ướt: γ = 1,902 g/cm3 

 Dung lượng khô: γd = 1,573 g/cm3 

 Sức chịu nén đơn: Qu = 1,428 kC/cm2 

 Lực dính đơn vị: C = 0,271 kG/cm2 

 Góc ma sát trong: φ = 13°40 

Lớp đất số 3: CL 

Sét pha cát màu nâu đỏ vàng xám trắng, độ dẻo trung bình, trạng thái rắn vừa 

đến rắn, trị số tiêu chuẩn N = 6 đến 11. Lớp đất số 3: CL có bề dày tại hố khoan HK1 

= 5.55111; hố khoan HK2 = 5,90m; hố khoan HK3 = 5,4m với tính chất đặc trưng của 

lớp như sau: 



21 

 

 Độ ẩm tự nhiên: w = 25,5% 

 Dung trọng ướt: γ = 1,896 g/cm3 

 Dung lưọưg khô: γd = 1,511 g/cm3 

 Sức chịu nén đơn: Qu = 1,072 kC/cm2 

 Lực dính đơn vị: C = 0,195 kG/cm2 

 Góc ma sát trong: φ = 9°16 

Lớp đất số 4: SM 

Cát vừa đen mịn lẫn bột màu nâu vàng, trạng thái chặt vừa, trị số tiêu chuẩn N = 

11 - 17. Lớp đất số 4: SM có bề dày phát hiện tại hố khoan H1 = 4,5m; hố khoan H2 = 

4,2m; hố khoan H3 = 4,8m với tính chất cơ lý đặc trưng của lớp như sau: 

 Độ ẩm tự nhiên: w = 23,4% 

 Dung trọng ướt: γ = 1,926 g/cm3  

 Dung trọng đẩy nổi: γd = 0,975 g/cm3 

 Lực dính đơn vị: C = 0,027 kG/cm2 

 Góc ma sát trong: φ = 26°38 

(3). Khí hậu, khí tượng 

a). Nhiệt độ 

Khí hậu của khu vực dự án mang tính chất đặc trưng của khí hậu khu vực tỉnh 

Bình Phước. Chế độ của khu vực này ít thiên tai. Nhiệt độ thời tiết không khắc nghiệt 

nên không gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng.  

Bảng 3.7. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm tại trạm Đồng Xoài 

Thời gian 2010 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 27,3 27,7 27,2 27,3 27,5 

Tháng 1 26,1 27,5 26,5 27,1 26,7 

Tháng 2 27,6 27,0 26,7 26,4 27,7 

Tháng 3 28,7 28,4 27,8 28,01 28,4 

Tháng 4 29,1 30,1 27,8 28,7 29,3 

Tháng 5 29,8 29,5 28,0 28,1 28,8 

Tháng 6 27,2 27,5 27,9 27,3 28,2 

Tháng 7 27,1 27,7 27,0 27,0 27,2 

Tháng 8 26,7 27,4 27,3 26,7 26,9 

Tháng 9 27,1 27,1 27,6 26,5 26,4 

Tháng 10 26,2 26,6 26,9 27,5 27,3 

Tháng 11 26,1 27,2 26,6 27,1 26,8 

Tháng 12 25,7 25,9 26,1 27,4 26,2 
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Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 

đến tháng 11 và mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tháng có nhiệt độ 

cao nhất là tháng 4 và 5. Nhiệt độ trung bình năm từ 2010 đến 2021 dao động từ 27,2 

đến 27,7 oC. 

b). Chế độ mưa 

Lượng mưa trung bình các năm tại tỉnh Bình Phước - Trạm quan trắc Đồng Xoài 

dao động từ 1.724,1mm đến 3.613,2mm. Lượng mưa thay đổi theo năm và có sự 

chênh lệch giữa mùa mưa và mùa nắng. 

Bảng 3.8. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm Đồng Xoài 

Thời gian 2010 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 1.724,1 2.586,1 2.537,4 2.466,0 3.613,2 

Tháng 1 9,9 - 28,9 28,0 57,3 

Tháng 2 - - 61,4 47,3 0,3 

Tháng 3 67 - 28,7 60,4 105,7 

Tháng 4 91,6 27,2 142,5 10,6 131 

Tháng 5 69.4 124,2 291,3 301,4 369,3 

Tháng 6 151,5 418,7 315,6 271,3 324 

Tháng 7 252,2 277,8 379,1 333,3 712,1 

Tháng 8 293,9 414,8 401,4 419,3 519,2 

Tháng 9 352,7 230,6 287,1 414,7 758,3 

Tháng 10 298,2 650,3 109,9 352,1 437,3 

Tháng 11 130,3 229,5 163,1 136,4 171,1 

Tháng 12 7,4 213,0 28,4 91,2 - 

c). Độ ẩm 

Độ ẩm không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến 

quá trình chuyển hoá và phát tán các chất gây ô nhiễm trong khí quyển, quá trình trao 

đổi nhiệt của cơ thể và sức khoẻ con người. 

Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình 75,0 - 79,8% và biến đổi theo mùa. 

Vào mùa nắng, độ ẩm cao nhất là 76% (vào tháng 4) và thấp nhất là 63% (vào tháng 

2). Độ ẩm tăng lên cao vào mùa mưa với độ ẩm cao nhất khoảng 88% (vào tháng 10). 

Bảng 3.9. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm tại trạm Đồng Xoài 

Thời gian 2010 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 79,8 78,4 77,7 76,1 75,0 

Tháng 1 73,0 72,0 74,0 68,0 61,0 

Tháng 2 71,0 63,0 71,0 66,0 66,0 

Tháng 3 68,0 667,0 68,0 68,0 71,0 

Tháng 4 76,0 68,0 68,0 72,0 74,0 

Tháng 5 81,0 76,0 84,0 78,0 79,0 
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Thời gian 2010 2018 2019 2020 2021 

Tháng 6 83,0 85,0 82,0 83,0 80,0 

Tháng 7 85,0 85,0 85,0 84,0 82,0 

Tháng 8 87,0 86,0 86,0 84,0 84,0 

Tháng 9 85,0 86,0 84,0 82,0 85,0 

Tháng 10 88,0 88,0 82,0 78,0 78,0 

Tháng 11 85,0 82,0 79,0 77,0 74,0 

Tháng 12 75,0 83,0 69,0 73,0 66,0 

d). Số giờ nắng 

Số giờ nắng trong ngày và trong tháng khá cao, tổng số giờ nắng trong năm 

2021 là 2.749 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng 9 (151 giờ).  

Bảng 3.10. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm tại trạm Đồng Xoài 

Thời gian 2010 2018 2019 2020 2021 

Bình quân năm 2.658 2.641 2.434 2.540 2.749 

Tháng 1 241 270 166 216 258 

Tháng 2 261 274 226 258 260 

Tháng 3 280 291 270 250 205 

Tháng 4 269 291 270 255 262 

Tháng 5 248 243 228 249 250 

Tháng 6 238 180 191 169 231 

Tháng 7 219 215 152 153 195 

Tháng 8 175 203 167 152 172 

Tháng 9 221 173 191 182 151 

Tháng 10 142 156 174 251 255 

Tháng 11 168 215 183 214 226 

Tháng 12 196 130 216 191 284 

(4). Thủy văn 

a). Nước mặt, hệ thống sông ngòi 

Địa bàn huyện Chơn Thành có hệ thống sông ngòi sau: Sông Bé chảy giữa tỉnh 

Bình Phước theo hướng Bắc - Nam là một nhánh lớn của sông Đồng Nai. Bắt nguồn từ 

cao nguyên Đắc Lắk với độ cao từ 600 - 800m chảy qua thị xã Phước Long, huyện Lộc 

Ninh, huyện Đông Phú, thị xã Bình Long, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước, huyện 

Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương rồi đổ ra sông Đồng Nai về phía dưới chân đập Trị 

An. Sông Bé có chiều dài 350 km, diện tích lưu vực 7.650 km2. 

Ngoài ra khu vực Chơn Thành có một con sông nhỏ (sông Bên Đình) chảy từ 

Tây sang Đông cắt qua Quốc lộ 13, một suối nhỏ (suối Đôi) nằm về phía Đông thị trấn 

và suối Hồ Đá (nơi tiếp nhận nước thải từ dự án và KCN Chơn Thành I). 
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Suối Hồ Đá có chiều dài ngắn. Đoạn cuối của suối Hố hồ hợp lưu với suối Đôi 

và đổ về sông Bên Đình. Suối Hồ Đá có bề rộng dao động khoảng 2 - 5m, trung bình 

khoảng 3m; chiều sâu khoảng 12-18 m3/s trong mùa mưa, và thấp hơn 1 m3/s trong 

mùa khô. 

b). Nước ngầm 

Do cấu tạo của tầng địa chất giáp với nhiều sông, suối lớn nên mực nước ngầm 

trong khu vực rất phong phú, có trữ lượng lớn và dễ khai thác phục vụ cho sản xuất. 

Các vùng thấp dọc theo các con suối có nguồn nước ngầm với trữ lượng và chất lượng 

tương đối tốt. Tầng chứa nước Bazal (Qi) phân bố trên quy mô hơn 4.000 km2, lưu 

lượng nước tương đối khá 0,5-16 1/s, tuy nhiên do biến động lớn về tính thấm nên tỷ 

lệ khoan khai thác thành công không cao. Tầng chứa nước Pleitocen (Q1), đây là tầng 

chứa nước có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt. Tầng chứa nước Plioxen (N2) lưu 

lượng 5-15 1/s, chất lượng nước tốt. Ngoài ra còn có tầng chứa nước Mezozol (M2) 

phân bố ở vùng đồi thấp (từ 100 - 250 m). 

3.2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án là là hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải của Công ty TNHH MTV Silver Coats (Việt Nam) có công suất thiết kế 

2.500 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A2, Kq = 0,9, Kf = 1,0 

trước khi xả thải ra suối Hồ Đá. Chất lượng nước mặt suối Hồ Đá như sau: 

Bảng 3.11. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án (nước mặt suối Hồ Đá) 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08 - 

MT:2015/BTNMT, cột A2 

1 pH - 6,71 6 – 8,5 

2 TSS mg/l 21 30 

3 DO mg/l 5,2 ≥5 

4 COD mg/l 7 15 

5 BOD5 mg/l 4 6 

6 N-NH4
+ mg/l 0,113 0,3 

7 N-NO2
- mg/l KPH 0,05 

8 N-NO3
- mg/l 0,458 5 

9 P-PO4
3- mg/l 0,102 0,2 

10 CN- mg/l KPH 0,05 

11 As mg/l KPH 0,02 

12 Cd mg/l KPH 0,005 

13 Pb mg/l KPH 0,02 

14 Cr6+ mg/l KPH 0,02 

15 Tổng dầu mỡ mg/l KPH 0,5 

16 Tổng Coliform MPN/100 ml 1,5 x 103 5.000 

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu tại suối Hồ Đá (X = 1259411, Y = 538517). 
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Nhận xét: Theo kết quả quan trắc cho thấy, các thông số ô nhiễm đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. Như vậy, chất lượng 

nước nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, 

KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực dự án, Công ty đã 

phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú (VIMCERT số 292) 

tiến hành đo đạc, lấy và phân tích mẫu môi trường khu vực dự án trong 03 đợt: 

 Thời gian quan trắc: 

 Đợt 1: ngày 04/01/2023 

 Đợt 2: ngày 05/01/2023 

 Đợt 3: ngày 06/01/2023 

 Vị trí và thông số quan trắc được trình bày tại Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Vị trí và thông số quan trắc 

TT 
Loại 

mẫu 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí Tọa độ Thông số 

1  
Không 

khí 

KK1 Khu vực cổng bảo vệ 
1259423 

538511 
Nhiệt độ, độ 

ẩm, tiếng ồn, 

bụi, SO2, NO2, 

CO 2  KK2 Khu vực xưởng dệt 
1259475 

538483 

3  Đất Đ1 
Trong khuôn viên Dự án  

(gần cổng bảo vệ) 

1259423 

538511 

As, Pb, Cd, 

Cr, Cu, Zn 

 Phương pháp phân tích được trình bày tại Bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Phương pháp phân tích 

TT Thông số Phương pháp thử 

I Không khí  

1 Nhiệt độ 
QCVN 46:2012/BTNMT 

2 Độ ẩm 

3 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 

4 Bụi TSP TCVN 5067:1995 

5 NO2 TCVN 6137:2009 

6 SO2 TCVN 5971:1995 

7 CO SOP-H16 

II Đất  

1 Cu 
US EPA Method  3050B 

SMEWW 3111B:2017 
2 Zn 

3 Cr 
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TT Thông số Phương pháp thử 

4 As 

5 Cd TCVN 6496:2009 

SMEWW 3111B:2017 6 Pb 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường khu vực thực hiện Dự án được trình 

bày tại Bảng 3.14 đến Bảng 3.16. 

Bảng 3.14. Kết quả quan trắc môi trường không khí 

TT Vị trí Đơn vị 
KK1-Kết quả quan trắc 

QCVN 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhiệt độ oC 29,4 29,5 29,1 - 

2 Độ ẩm % 73,4 73,0 74,5 - 

3 Tiếng ồn dBA 63,5 63,1 61,3 70(2*) 

4 Bụi TSP µg/m3 96 93 102 300(*) 

5 NO2 µg/m3 46 42 44 200(*) 

6 SO2 µg/m3 51 50 49 350(*) 

7 CO µg/m3 < 9.000 < 9.000 < 9.000 30.000(*) 

Ghi chú: (*): QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh, cột trung bình giờ. 

(2*): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Bảng 3.15. Kết quả quan trắc môi trường không khí (tt) 

TT Vị trí Đơn vị 
KK2-Kết quả quan trắc 

QCVN 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhiệt độ oC 29 29,2 28,7 18-32(*) 

2 Độ ẩm % 70,3 71 72,2 40-80 (*) 

3 Tiếng ồn dBA 77,2 78,5 78,9 85(2*) 

4 Bụi TSP µg/m3 0,36 0,376 0,39 8(3*) 

5 NO2 µg/m3 0,088 0,092 0,083 10(4*) 

6 SO2 µg/m3 0,091 0,099 0,107 10(4*) 

7 CO µg/m3 < 9 < 9 < 9 40(4*) 

Ghi chú: (*): QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu-

Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

(2*): QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

(3*): QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

(4*): QCVN 03: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 
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Bảng 3.16. Kết quả quan trắc môi trường đất 

TT Vị trí 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc QCVN 03-

MT:2015/ 

BTNMT, cột đất 

công nghiệp 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Cu mg/kg 18,3 18,7 17,9 300 

2 Zn mg/kg 20,4 21,2 21,0 300 

3 Cr mg/kg 
KPH 

(MDL=1,1) 

KPH 

(MDL=1,1) 

KPH 

(MDL=1,1) 
250 

4 Cd mg/kg 
KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,27) 
10 

5 Pb mg/kg 8,2 8,1 8,9 300 

6 As mg/kg 
KPH 

(MDL=0,36) 

KPH 

(MDL=0,36) 

KPH 

(MDL=0,36) 
25 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí, đất tại khu 

vực Dự án trong 03 đợt cho thấy các thông số quan trắc đều đạt ngưỡng cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 

02:2019/BYT và QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

Như vậy, chất lượng môi trường không khí, đất khu vực Dự án tại thời điểm 

quan trắc còn khá tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  
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ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng, Công ty chỉ lắp đặt thêm 01 hệ thống thu 

gom, xử lý khí thải phát sinh từ 02 lò hơi có công suất 10.000 m3/giờ và không mở 

rộng, xây dựng thêm các hạng mục công trình.  

Do máy móc thiết bị được nhà cung cấp vận chuyển đến Dự án nên phạm vi 

đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn này chỉ gồm hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị. 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải 

(1). Tác động do nước thải 

 Nguồn phát sinh: Trong giai đoạn triển khai xây dựng, Dự án chỉ phát sinh nước thải 

từ hoạt động sinh hoạt của 05 công nhân tham gia thi công lắp đặt máy móc, thiết bị. 

Thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ 

(BOD, COD), chất dinh dưỡng (N, P), chất hoạt động bề mặt và vi sinh. 

 Lưu lượng nước thải: Với số lượng công nhân tham gia thi công trên công trường 

mỗi ngày là 05 người, ước tính lượng nước cấp sinh hoạt cho công nhân thi công lắp 

đặt máy móc thiết bị trong giai đoạn triển khai xây dựng là: 

05 người x 45 lít/người.ngày x 1/3 ngày = 75 lít/ngày = 0,075 m3/ngày. 

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng 

nước thải sinh hoạt (NTSH) phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy, 

lượng NTSH phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng là 0,075 m3/ngày. 

 Tải lượng, nồng độ: Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được trình bày 

tại Bảng 4.1, ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH được 

trình bày trong Bảng 4.2. 

Bảng 4.1. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường 

(chưa qua xử lý) 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/người/ngày) 

1  BOD5 45 - 54 

2  TSS 70 - 145 

3  Dầu mỡ 10 - 30 

4  Tổng nitơ (N) 6 - 12 

5  Photpho (P) 0,8 - 4,0 

Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO. 
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Bảng 4.2. Tải lượng chất ô nhiễm trong NTSH (chưa qua xử lý) 

TT Thông số 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/L) 

QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A 

1  BOD5 90 1.200 30 

2  TSS 242 3.222 50 

3  Dầu mỡ 50 667 5 

4  Tổng N 20 267 20 

5  Phospho 7 89 4 

Nhận xét: Theo Bảng 4.2 cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH 

chưa qua xử lý đều cao hơn ngưỡng cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Như vậy, nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công có chứa 

hàm lượng lớn các chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng, nếu không được thu gom xử lý sẽ 

ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt suối Hồ Đá. 

(2). Tác động do bụi, khí thải 

a). Bụi, khí thải từ hoạt động thi công lắp đặt máy móc thiết bị 

Trong quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ có công đoạn hàn các kết 

cấu thép. Quá trình hàn, cắt, sơn, xì kim loại có sử dụng các thiết bị như que hàn, hơi 

hàn, các phụ liệu (sắt, thép,...) làm phát sinh những tác động tiêu cực đến môi trường. 

Khí thải, hơi hàn phát sinh trong quá trình hàn cắt làm ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường không khí và gây tác động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân. Hầu hết 

các khí độc này chứa các loại kim loại nặng như Zn, Cu, Hg, Cr, có độc tính cao, rất 

bền vững. 

Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu các kim loại được 

trình bày tại Bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn vật liệu kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2000 

Hoạt động thi công lắp đặt của Dự án sử dụng khoảng 200 kg que hàn, giả thiết 

sử dụng que hàn có đường kính 4mm và 25 que/kg thì lượng que hàn cần sử dụng là 

5.000 que hàn. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn như sau: 

 Khói hàn: 5.000 que hàn x 706 mg/que hàn = 3.530g 

 CO: 5.000 que hàn x 25 mg/que hàn = 125g 

 NOx: 5.000 que hàn x 30 mg/que hàn = 150g 



30 

 

Đánh giá tác động: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong khói hàn không cao 

nhưng do tính chất của khói hàn là độc hại đối với người lao động, nhất là ảnh hưởng 

đến mắt, làm cay mắt, sưng tấy mắt nếu không có thiết bị bảo hộ và ảnh hưởng trực 

tiếp đến sức khỏe của công nhân thực hiện công đoạn hàn của Dự án. 

b). Hơi dung môi từ hoạt động sơn phủ bề mặt máy móc thiết bị 

Trong quá trình sơn phủ bề mặt máy móc thiết bị sẽ phát sinh các hợp chất hữu 

cơ bay hơi (hơi dung môi) làm ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hệ số phát thải các hợp chất hữu cơ bay hơi 

(VOCs) từ quá trình sơn phủ bề mặt là 0,56 kg/tấn sơn. Như vậy, với lượng sơn sử 

dụng trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án khoảng 112 kg thì tải lượng các 

hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) từ quá trình sơn phủ bề mặt là: 

(112 kg / 1000) x 0,56 kg/tấn sơn = 62,7 g 

Đánh giá tác động: Hơi dung môi phát sinh sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh và sức khỏe của công nhân thi công. Dung môi hấp thu vào máu qua phổi có thể 

gây đau đầu, chóng mặt. Những người tiếp xúc với một lượng lớn hơi có thể gây ung 

thư và tổn thương hệ thống thần kinh trung ương. 

Tuy nhiên, nguồn gây ô nhiễm này phát sinh không thường xuyên và xảy ra trong 

thời gian ngắn nên mức độ tác động đến môi trường và sức khỏe của công nhân thi 

công là không đáng kể. 

(3). Tác động do chất thải 

a). Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Với lượng công nhân thi công khoảng 05 người và hệ số phát thải chất thải rắn 

sinh hoạt là 0,8 kg/người/ngày (theo QCVN 01:2019/BXD), thì lượng rác sinh hoạt 

phát sinh ước tính khoảng: 

05 người x 0,8 kg/người/ngày x 1/3 ngày ≈ 2,0 (kg/ngày) 

Đánh giá tác động: Thành phần chất thải rắn này có chứa 60 - 70% chất hữu cơ, 

30 - 40% các chất khác và đặc biệt có thể chứa nhiều vi khuẩn và mầm bệnh. Đây là 

môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi, muỗi,... sẽ 

dễ dàng truyền bệnh cho người và có thể phát triển thành dịch. Hơn nữa, chất hữu cơ 

trong chất thải rắn sinh hoạt lâu ngày bị phân hủy sinh ra các sản phẩm trung gian, sản 

phẩm phân hủy bốc mùi hôi thối rất khó chịu cho con người. Ngoài ra, chất thải rắn 

sinh hoạt của dự án còn sinh ra các chất khí độc hại như CO, CH4, H2S, NH3,… làm 

ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, chất thải rắn sinh hoạt còn bị cuốn 

theo dòng nước khi mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

b). Tác động do chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc thiết 

bị chủ yếu gồm nylon, thùng carton, pallet gỗ đóng gói khi chuyên chở máy móc thiết 

bị thải ra…. Theo kinh nghiệm của Công ty, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh 

trong giai đoạn này khoảng 35 kg/ngày. 
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c). Tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án chủ 

yếu là giẻ lau dính dầu và que hàn thải,... Theo kinh nghiệm của Công ty, ước tính 

lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án như sau: 

Bảng 4.4. Khối lượng và thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

TT Tên chất thải Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/tháng) 
Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 4 18 02 01 

2 Dầu nhớt thải Lỏng 10 17 02 03 

3 Que hàn thải Rắn 5 07 04 01 

Tổng 19  

Đánh giá tác động: Các loại CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 

có các tính chất nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

 Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử vong, tổn thương 

nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khoẻ thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua 

da. 

 Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây ra các rủi ro sức khoẻ ở mức 

độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

 Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây ảnh 

hưởng xấu cho sức khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua đường ăn uống, hô 

hấp hoặc qua da. 

 Có độc tính sinh thái: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác hại nhanh 

chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích luỹ sinh học. 

Như vậy, với tính chất độc hại của CTNH phát sinh tại Dự án nếu không được 

thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công. Ngoài ra, CTNH có thể 

bị nước mưa chảy tràn cuốn vào hệ thống thoát nước và gây độc cho nguồn nước mặt 

tại khu vực. 

4.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải 

(1). Tác động do tiếng ồn 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động của 

các thiết bị thi công lắp đặt. Nguồn ô nhiễm này thường rất lớn và khả năng tác động 

đến môi trường rất cao. Số liệu về mức ồn có thể phát sinh trong giai đoạn thi công lắp 

đặt máy móc thiết bị của Dự án có thể tham khảo theo số liệu tại Bảng 4.5. 

Bảng 4.5. Mức ồn của các thiết bị thi công trong quá trình thi công tại Dự án 

Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách 

nguồn 2,0 m 
QCVN 24:2016/BYT 

Máy hàn 75,0 ÷ 88,0 

 Máy cắt 71,0 ÷ 82,0 

Nguồn: Ủy ban BVMT U.S 
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Mức ồn từ các máy móc thi công được xem như nguồn ồn điểm. Do đó, có thể 

giảm mức ồn bằng cách gia tăng khoảng cách từ máy móc vận hành. Khả năng tiếng 

ồn tại khu vực thi công lan truyền đến các khu vực xung quanh được tính như sau: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

  Lp(xo): mức ồn cách nguồn 2,0 m (dBA) 

  xo = 2,0 m 

  Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

  x: vị trí cần tính toán (m) 

Dự báo mức ồn của các loại thiết bị thi công tại Dự án tới môi trường xung 

quanh ở khoảng cách 50m, 100m và 200m được trình bày tại Bảng 4.6.   

Bảng 4.6. Mức ồn từ các máy móc thiết bị thi công theo khoảng cách 

Thiết bị 
Mức ồn theo khoảng cách đến thiết bị (dBA) 

2,0 m (max) 50 m 100 m 200 m 

Máy hàn 88,0 60,0 54,0 48,0 

Máy cắt 82,0 54,0 48,0 42,0 

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

Theo kết quả tính toán tại Bảng 4.6 cho thấy trường hợp vận hành không đồng 

thời các máy móc thiết bị thi công, tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân thi công lắp đặt. Các khu vực lân cận với bán kính > 50m tính từ nguồn ồn sẽ 

chịu tác động không đáng kể. 

Đánh giá tác động: Từ kết quả tính toán trên cho thấy khi toàn bộ máy móc, thiết 

bị hoạt động đồng thời thì tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến công nhân thi công. Tiếng ồn có 

thể gây ra các tác hại như: 

 Khi tiếng ồn được lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả năng phục hồi hoàn 

toàn về trạng thái bình thường.  

 Ảnh hưởng đến các cơ quan khác: gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch, 

làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thường của dạ dày gây bệnh viêm dạ dày. 

 Tiếng ồn có khả năng làm tăng huyết áp cường độ âm tăng lên 5dB, huyết áp tâm 

thu sẽ tăng lên 0,66mmHg (theo Tạp chí Environmental Health Perspective -Viễn cảnh 

Sức khỏe Môi trường). 

 Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng là không thể 

tránh khỏi. Tuy vậy, nguồn ô nhiễm này chỉ có tính chất tạm thời và chỉ gây ảnh 

hưởng cục bộ trong khu vực dự án với bán kính < 50 m so với nguồn phát sinh. 

Tuy nhiên, trường hợp tất cả các thiết cùng hoạt động trong cùng một thời điểm 

là rất hiếm xảy ra, các thiết bị thi công luân phiên và gián đoạn. Bên cạnh đó, Công ty 

đảm bảo sẽ cung cấp trang thiết bị chống ồn cho công nhân theo đúng yêu cầu và thực 

hiện che chắn công trình để giảm thiểu tối đa tác động tiếng ồn ảnh hưởng đến các đối 

tượng xung quanh. 
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(2). Độ rung 

Các rung động phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án chủ yếu 

từ hoạt động của máy hàn, máy cắt,.... Mức rung phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó 

đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Mức độ rung động có 

thể xác định nhanh trên cơ sở số liệu  được USEPA (US Environmental Protection 

Agency - Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) xác lập nêu trong Bảng 4.7. 

Bảng 4.7. Mức độ gây rung của một số máy móc thi công 

Thiết bị, máy móc thi công 

Mức độ rung 

(Theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn 10m Cách nguồn 30m 

Máy hàn 63 55 

Máy cắt 63 55 

QCVN 27:2010/BTNMT 75,0 

Nguồn: Tổng cộng môi trường tổng hợp số liệu của USEPA (1971),2010 

Đánh giá tác động: Qua kết quả độ rung ở Bảng 4.7, cho thấy hoạt động của máy 

móc thi công lắp đặt tại Dự án có thể gây ra các rung động trong phạm vi ảnh hưởng 

khoảng 10m. Như vậy, rung động phát sinh sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân tham gia 

thi công. Các tác động về độ rung như gây chấn động, nứt vỡ công trình lân cận. Tuy 

nhiên, tính chất dự án có quy mô nhỏ, công tác thi công trong thời gian ngắn nên mức 

độ tác động là không đáng kể. 

(3). Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự 

án bởi các nguyên nhân: 

 Do công nhân bất cẩn trong lao động, thiếu ý thức chấp hành an toàn lao động; an 

toàn giao thông, không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

 Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình thi công. 

Khi xảy ra sự có có thể gây ra các tác động sau: 

 Gây thiệt hại về người và của cho Dự án. 

 Gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, công nhân và người dân trong khu vực. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động đến hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu 

Trong quá trình thi công, Dự án sẽ phát sinh một lượng khí thải, tiếng ồn, độ 

rung gây tác động đến sức khỏe công nhân làm việc hiện hữu tại Nhà máy. Tuy nhiên, 

để đánh giá được những tác động đến sức khỏe con người là rất khó, cần được nghiên 

cứu riêng. Do vậy, báo cáo chỉ nêu một số vấn đề định tính, tổng hợp tư các nghiên 

cứu trong và ngoài nước làm căn cứ để đánh giá tác động đến sức khoẻ con người. 

Một số tác động có thể xảy ra như sau: 

 Bụi sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị làm ảnh hưởng đến chất lượng 

không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà 

xưởng hiện hữu. Theo đánh giá các loại bụi có hạt nhỏ (kích thức <0,5 um) sẽ gây ảnh 
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hưởng đến hệ hô hấp bệnh phổi, đau mắt và ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cán 

bộ công nhân viên; 

 Các chất gây ô nhiễm trong khí thải động cơ (bụi, SO2, CO, NOx, THC,...), nếu hấp 

thụ trong thời gian dài, con người có thể bị những căn bệnh mãn tính như về mắt, hệ 

hô hấp thần kinh và bệnh tim mạch, nhiều loại chất thải có trong khí thải nếu hấp thụ 

lâu ngày sẽ có khả năng gây bệnh ung thư; 

 Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện thi công gây tác động hệ thần kinh, tim mạch 

và thính giác của cán bộ công nhân viên và người dân trong khu vực dự án; 

 Các sự cố trong quá trình vận chuyển, thi công lắp đặt như: tai nạn lao động gây 

thiệt hại về con người, tài sản và môi trường. 

Bên cạnh đó, việc tiến hành lắp đặt các máy móc thiết bị cũng sẽ ảnh hưởng đến 

hoạt động hiện hữu của Nhà máy. Nhưng tác động này diễn ra trong thời gian ngắn, có 

tính chất tạm thời, mang tính cục bộ và hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng các biện 

pháp giảm thiểu phù hợp. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án, Công ty sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện 

hữu để thu gom toàn bộ NTSH phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia thi công 

lắp đặt máy móc thiết bị (khoảng 0,075 m3/ngày). Sau đó, lượng nước thải này sẽ theo 

hệ thống thu gom về Trạm XLNT của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) 

có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

Kq = 0,9, Kf = 1 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

4.1.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

 Thực hiện thi công theo hình thức cuốn chiếu, từng hạng mục. Lắp đặt xong đến đâu 

tiến hành vệ sinh và thu dọn mặt bằng thi công đến đó. 

 Có kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế việc tập kết máy móc thiết bị vào cùng một 

thời điểm. 

 Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang, kính bảo hộ cho công nhân thi công để tránh 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

 Đối với hoạt động hàn, cắt kim loại: 

 Ngăn cách khu vực thi công với khu vực xung quanh bằng các tấm ngăn. 

 Sử dụng loại que hàn ít gây ô nhiễm môi trường. 

4.1.2.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

 Nghiêm cấm mọi hành vi xả rác thải sinh hoạt trong khu vực thi công; lắp đặt biển 

báo, biển cấm xả rác tại các khu vực. 

 Thực hiện vệ sinh, quét dọn khu vực thi công khi kết thúc ngày làm việc. 

 Bố trí 01 thùng chứa chất thải loại 120 lít có nắp đậy, dán nhãn để thu gom toàn bộ 

chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân thi công lắp đặt máy móc 
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thiết bị. Cuối ngày, toàn bộ chất thải sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

(2). Chất thải rắn xây dựng 

 Tiến hành thu dọn mặt bằng khi kết thúc ngày thi công,… 

 Các loại chất thải phát sinh từ các hoạt động thi công lắp đặt máy móc thiết bị như 

nylon, thùng carton, pallet gỗ đóng gói,… được Công ty thu gom, xử lý như sau: 

 Đối với chất thải có thể tái chế, tái sử dụng được như thùng carton,… sẽ được 

Công ty thu gom và bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

 Các loại chất thải còn lại không thể tái chế, tái sử dụng được Công ty thu 

gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

(3). Chất thải nguy hại 

Toàn bộ CTNH phát sinh sẽ được Công ty thu gom, phân loại và lưu trữ trong 

các thùng chứa loại 120 lít có nắp đậy, dán nhãn. Sau đó, toàn bộ chất thải sẽ được 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.1.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Quy định các máy móc thiết bị có độ ồn cao không được hoạt động vào giờ nghỉ và 

cùng một thời điểm thi công. 

 Máy móc thiết bị thi công phải được bảo dưỡng định kỳ. 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại những khu vực có độ ồn cao 

như: mũ chụp tai hoặc nút chống ồn bằng chất dẻo. 

 Công nhân thi công tại khu vực có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi 

hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài. 

 Thường xuyên kiểm tra độ rung của máy móc thiết bị trong quá trình triển khai lắp 

đặt. Tránh gây tình trạnh lún, nứt đến các công trình lân cận. 

4.1.2.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng các hình thức như 

in nội quy tại công trường; tổ chức kiểm tra và nhắc nhở tại hiện trường.... 

 Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại 

công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy về an toàn điện; nội quy 

an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ....  

 Kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị máy móc trước 

khi đưa thiết bị vào hoạt động. 

 Lập hệ thống biển báo chỉ dẫn đường, an toàn giao thông tại khu vực thi công. 

 Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn và vệ sinh lao động theo TCVN 

5308:1991, an toàn điện theo TCVN 4086:1985 và quy chuẩn xây dựng. 
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4.1.2.6. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình thi công, lắp đặt 

máy móc, thiết bị đến hoạt động sản xuất hiện hữu của Nhà máy 

 Trong thời gian thi công, việc tác động giữa các máy móc thiết bị đang hoạt động và 

máy móc thiết bị đang lắp đặt là không thể tránh khỏi. Vì vậy, Công ty sẽ có các biện 

pháp để giảm thiểu tác động như sau:  

 Áp dụng trình tự thi công hợp lý để đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, an toàn và 

hạn chế các tác động,… 

 Lắp đặt hàng rào di dộng bao quanh khu vực thi công để hạn chế ảnh hưởng đến các 

máy móc thiết bị đang hoạt động.  

 Vệ sinh khu vực thi công vào cuối giờ làm việc. 

 

4.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động cho các hoạt động, hạng mục/công trình thay đổi 

so với hiện hữu của Nhà máy và báo cáo ĐTM được UBND tỉnh Bình Phước phê 

duyệt tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 

Dự án sử dụng 02 lò hơi công suất 2,5 tấn/h/lò để cấp nhiệt cho quá trình sản 

xuất. Trong quá trình vận hành, việc thay thế nhiên liệu sử dụng của lò hơi từ “đốt dầu 

DO” sang “dầu FO1S” và lắp đặt thêm 01 hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi sẽ làm 

gia tăng các chất ô nhiễm như bụi, khí thải (CO, NOx, SO2,...) và nước thải vào môi 

trường. Cụ thể như sau: 

(1). Tác động do nước thải 

Dung dịch hấp thụ NaOH 5% sử dụng trong hệ thống xử lý khí thải được tuần 

hoàn tái sử dụng và chỉ thải ra môi trường khi không còn khả năng hấp thụ.  

Theo kinh nghiệm sản xuất của Chủ dự án, dung dịch hấp thụ NaOH được tuần 

hoàn tái sử dụng và 02 tuần/lần thải ra môi trường với lưu lượng khoảng 4,2 m3. Thành 

phần chủ yếu của nước thải này là muối nitrat.  

Lượng nước thải này nếu không được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi 

trường sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt suối Hồ Đá và môi trường đất tại 

khu vực. 

(2). Tác động do bụi, khí thải 

 Thành phần nhiên liệu dầu DO: Cp = 84,6%, Hp = 11%, Op = 0,3%, Np = 0,2%, Sp = 

0,05%, Ap = 0,3%, Wp = 2%. 

 Thành phần nhiên liệu dầu FO1S: Cp = 83,4%, Hp = 10%, Op = 0,3%, Np = 0,2%, Sp 

= 1%, Ap = 1,2%, Wp = 1%. 

Lưu lượng, tải lượng khí thải từ quá trình đốt cháy dầu DO, FO được trình bày 

tại Bảng 4.8. 
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Bảng 4.8. Lưu lượng, tải lượng khí thải từ quá trình đốt cháy dầu DO, FO 

TT Đại lượng tính toán Đơn vị Công thức tính 

Nhà máy 

hiện hữu 

(dầu DO) 

Dự án 

(dầu 

FO1S) 

1 

Lưu lượng không khí 

khô lý thuyết cần cho 

quá trình cháy 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

Vo = 0,089Cp + 

0,264Hp – 0,0333 (Op 

– Sp) 

10,43 10,09 

2 

Lưu lượng khí ẩm lý 

thuyết cần cho quá 

trình cháy 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

Va = (1 + 0,0016d)Vo 

10,93 10,57 

3 

Lượng không khí ẩm 

thực tế với hệ số thừa 

không khí, α = 1,2-

1,6, chọn α = 1,5 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

Vt = αVa 

16,39 15,86 

4 
Lượng khí SO2 trong 

sản phẩm cháy 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VSO2 = 0,683.10-2 Sp 0,0003 0,0068 

5 

Lượng khí CO2 trong 

sản phẩm cháy với hệ 

số cháy không hoàn 

toàn, η = 0,01-0,05, 

chọn η = 0,03 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

Vco = 1,865.10-2 ηCp 0,05 0,05 

6 
Lượng khí CO2 trong 

sản phẩm cháy 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VCO2 = 1,853.10-2 (1-

η)Cp 
1,52 1,50 

7 
Lượng hơi nước trong 

sản phẩm cháy 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VH2O = 0,111Hp + 

0,0124Wp  + 0,0016 

dVt 

2,03 1,88 

8 
Lượng khí N2 trong 

sản phẩm cháy 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VN = 0,8.10-2Np + 

0,79 Vt 
12,95 12,53 

9 
Lượng khí O2 trong 

không khí thừa 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VO2 = 0,21. (α-1)Va 1,15 1,11 

10 

Lượng khí NOx trong 

sản phẩm cháy (chọn 

ρNO2 = 2,054 kg/m3 

chuẩn, B là lượng 

nhiên liệu sử dụng 

kg/h 
MNOx = 1,723.10-3 x 

B1.18 
0,03 0,03 

Quy đổi ra m3 

chuẩn/kgNL 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VNOx = MNOx / (B x 

ρNO2) 
1,31.10-3 1,31.10-3 

Thể tích khí N2 tham m3 VN2(NOx) = 0,5 x VNOx 6,57. 10-4 6,57. 10-4 
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TT Đại lượng tính toán Đơn vị Công thức tính 

Nhà máy 

hiện hữu 

(dầu DO) 

Dự án 

(dầu 

FO1S) 

gia vào phản ứng của 

NOx 

chuẩn/ 

kg NL 

Thể tích khí O2 tham 

gia vào phản ứng của 

NOx 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VO2(NOx) = VNOx 1,31.10-3 1,31.10-3 

11 
Lượng SPC tổng 

cộng ở đktc 

m3 

chuẩn/ 

kg NL 

VSPC = VSO2 + VCO + 

VCO2 + VH2O + VN2 + 

VO2 + 10VNOx - 10 

VN2(NOx)  - 10VO2(NOx) 

17,69 17,07 

12 
Lưu lượng khí thải ở 

điều kiện thực tế 
m/s 

Lt = (VSPC x B)/3600 

+ (273+tkhoi)/273 
1,792 1,790 

13 

Tải lượng khí SO2 với 

ρSO2 = 2,926 kg/m3 

chuẩn 

g/s 
MSO2 = (103VSO2 x B 

x ρSO2)/3600 
0,003 0,067 

14 

Tải lượng khí CO với 

ρCO = 1,25 kg/m3 

chuẩn 

g/s 
MCO = (103VCO x B x 

ρCO)/3600 
0,467 0,461 

15 

Tải lượng khí CO2 

với ρCO2 = 1,977 

kg/m3 chuẩn 

g/s 
MCO2 = (103VCO2 x B 

x ρCO2)/3600 
15,016 14,803 

16 Tải lượng khí NOx g/s 
MCO2 = (103VNOx x 

B)/3600 
0,009 0,009 

17 

Tải lượng tro bụi với 

hệ số tro bay a = 0,1 - 

0,85, chọn a = 0,5 

g/s Mbụi = 10aApB/3600 0,005 0,020 

18 
Nồng độ phát thải các 

chất ô nhiễm: 
 

 
  

- SO2 g/m3 CSO2 = MSO2/Lt 0,002 0,038 

- CO g/m3 CCO = MCO/Lt 0,261 0,257 

- CO2 g/m3 CCO2 = MCO2/Lt 8,378 8,269 

- NOx g/m3 CNOx = MNOx/Lt 0,005 0,005 

- Bụi g/m3 Cbụi = Mbụi/Lt 0,003 0,011 

Như vậy, lưu lượng, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ lò hơi 

tại Dự án như sau: 
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Bảng 4.9. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ lò hơi tại Dự án 

TT 
Thông 

số 

Nhà máy hiện hữu  

(sử dụng dầu DO) 

Dự án 

(sử dụng dầu FO1S) 

QCVN Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Tải 

lượng 

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Tải 

lượng 

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

1 Bụi 

6.452 

18 4,82 

6.445 

73 19,29 200 

2 SO2 12 3,21 243 64,24 500 

3 NOx 33 8,67 33 8,68 850 

4 CO 1.683 444,7 1.659 438,9 1.000 

Theo kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của lò 

hơi khi sử dụng nhiên liệu dầu FO1S đều thấp hơn so với giới hạn cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1. 

Như vậy, mức độ tác động do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi đốt 

dầu FO1S đến môi trường và sức khỏe cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự án là 

không đáng kể. 

4.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động cho các hoạt động, hạng mục/công trình không 

thay đổi so với hiện hữu của Nhà máy và báo cáo ĐTM được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt tại Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 

(1). Tác động do nước thải 

 Nguồn phát sinh và thành phần ô nhiễm: Nước thải phát sinh trong giai đoạn vận 

hành của dự án bao gồm nước thải sinh hoạt (NTSH) và nước thải sản xuất (NTSX). 

Trong đó: 

 NTSH phát sinh từ hoạt động của 113 cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự 

án với thành phần chủ yếu gồm chất cặn bã, SS, BOD, COD, N, P và các vi 

sinh vật khác. 

 NTSX phát sinh từ công đoạn dệt thủy lực, hồ sợi, vệ sinh nhà xưởng,... với 

thành phần chủ yếu gồm BOD, COD, TSS và dầu mỡ khoáng. 

 Lưu lượng nước thải phát sinh: Theo số liệu thống kê thực tế tại Nhà máy, lượng 

NTSH và NTSX phát sinh tại Dự án như sau: 

Bảng 4.10. Lưu lượng nước thải phát sinh tại Dự án trong giai đoạn vận hành 

TT Nguồn phát sinh Lưu lượng (m3/ngày đêm) 

I Nước thải sinh hoạt 5,09 

II Nước thải sản xuất 1.104 

1 Máy dệt thủy lực 1.067 

2 Máy hồ sợi 4,0 

3 Phòng thí nghiệm 0,8 

4 Nước thải xả đáy lò hơi 4,0 



40 

 

5 Nước vệ sinh nhà xưởng 22 

6 Nước thải từ quá trình xử lý nước cấp (rửa lọc) 6 

Tổng cộng 1.109 

 Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm: Theo kết quả quan trắc định kỳ, nồng độ các 

chất ô nhiễm có trong NTSH và NTSX phát sinh tại Dự án (chưa qua xử lý) như sau: 

Bảng 4.11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH và NTSX phát sinh 

tại Dự án (chưa qua xử lý) 

TT Thông số 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (*) 

(mg/L) 
QCVN 

1 Nhiệt độ - 30,1 - 30,6 40 

2 pH - 7,21 - 7,39 6-9 

3 TSS 49,9 18 - 45 50 

4 COD 291,7 216 - 263 75 

5 BOD5 139,7 96 - 126 30 

6 Tổng N 25,3 15,6 - 22,8 20 

7 Tổng P 1,4 0,96 - 1,26 4 

8 As - KPH 0,05 

9 Hg - KPH 0,005 

10 Pb - KPH 0,1 

11 Cd - KPH 0,05 

12 Dầu mỡ khoáng 16,1 12,5 - 14,5 5 

13 Tổng Coliform - 12.103 - 20.103 3.000 

Ghi chú: (*): Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ trong quý IV năm 2021 và 

quý I, II, III năm 2022. 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0. 

 Đánh giá tác động: Nước thải phát sinh tại Dự án có nồng độ BOD, COD, tổng N,  

dầu mỡ khoáng và tổng Coliform cao hơn so với ngưỡng cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1. Như vậy, nếu lượng nước thải này không 

được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mặt suối Hồ Đá và môi trường đất 

tại khu vực.  

 Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện 

thông qua thông số BOD5, COD. Nếu nồng độ COD, BOD5 cao sẽ làm giảm 

chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. Sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ 

cao dẫn đến sự suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng 

lượng oxy này để phân huỷ các chất hữu cơ. Khi lượng oxy hòa tan giảm dưới 

mức 50% bão hòa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến động thực vật thủy sinh. 

Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch 

của dòng sông. 
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 Chất rắn lơ lửng: là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài 

nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục 

nguồn nước và gây bồi lắng lưu vực. Chất rắn lơ lửng nhiều có thể gây tắc 

nghẽn đường cống nếu không được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp 

nhận, chất rắn lơ lửng lại làm tăng độ đục, ngăn cản oxy đi vào trong nước và 

ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của thực vật cũng như đời sống của các 

sinh vật trong nước. 

 Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có nồng độ N, P vừa phải sẽ là điều 

kiện tốt cho tảo, thuỷ sinh vật phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc phát triển thuỷ sản. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn 

đến sự phát triển nhanh của tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này 

làm giảm chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể 

có độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thuỷ sinh và ảnh hưởng tới nước 

cấp sinh hoạt. 

(2). Tác động do bụi, khí thải 

a). Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

 Bụi, khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ 

Theo số liệu thống kê thực tế tại Nhà máy, số lượt phương tiện vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm (xe có trọng tải 15 tấn) ra vào Nhà máy khoảng 05 lượt xe có 

tải/ngày.  

Giả thiết quãng đường vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm trong bán kính 60 

km và lượng nhiên liệu tiêu thụ tính chung cho các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. 

Như vậy, lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động vận chuyển nguyên liệu và sản 

phẩm của Dự án là: 05 lượt xe/ngày x 2 lần (chạy có tải - chạy không tải) x 60 km x 

0,3 lít/km  = 180 lít/ngày. 

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên liệu và sản 

phẩm được trình bày tại Bảng 4.12. 

Bảng 4.12. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm trong giai đoạn vận hành 

TT Thông số Hệ số phát thải (g/l)(*) Tải lượng (g/ngày) 

1 TSP 1,80 324 

2 SO2 2,80 504 

3 NOx 7,25 1.305 

4 CO 3,40 612 

5 VOC 2,83 509 

Nguồn: US-EPA, Locomotive Emissions Standard, Regulatory Support 

Document. 

Bụi phát thải và lan truyền trên đường vận chuyển có dạng nguồn đường. Áp 

dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. 

Nồng độ chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau: 
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Trong đó: 

 C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách x, mg/m3; 

 E: tải lượng nguồn thải, mg/m.s; 

 z: Độ cao của điểm tính toán, chọn z = 1m; 

 𝜎𝑧: Hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức : 

𝜎𝑧 =  0,53. 𝑥0,73 

 u: vận tốc gió trung bình tại khu vực (chọn u = 1,5 m/s); 

 h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh, chọn h = 0,3m. 

Bảng 4.13. Nồng độ bụi từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm trong giai 

đoạn vận hành của Dự án 

Đơn vị: µg/m3 

X (m) 5 10 20 50 100 QCVN 

σz 1,72 2,85 4,72 9,22 15,29 - 

Bụi 0,026 0,018 0,011 0,006 0,003 300 

SO2 0,040 0,027 0,017 0,009 0,005 350 

NOx 0,105 0,071 0,044 0,023 0,014 200 

CO 0,049 0,033 0,021 0,011 0,007 30.000 

VOC 0,041 0,028 0,017 0,009 0,005 - 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh, cột trung bình 01 giờ. 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán tại Bảng 4.13, nồng bụi, khí thải phát sinh 

trong quá trình vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm phát tán theo hướng gió ở các vị 

trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT nên tác động đến 

môi trường xung quanh là không đáng kể. 

Tuy nhiên, nếu hoạt động diễn ra thường xuyên và liên tục, nồng độ các chất 

gây ô nhiễm tăng cao vào những giờ cao điểm. Do đó cần áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu: phân bố lượng xe ra vào hợp lý, kiểm định phương tiện, chất lượng đường giao 

thông, các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định,… 

 Bụi cuốn theo lốp xe của phương tiện vận chuyển 

Theo hệ số phát thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lượng bụi cuốn theo 

lốp xe trong quá trình vận chuyển được trình bày tại Bảng 4.14. 

Bảng 4.14. Tải lượng bụi cuốn theo lốp xe trong quá trình vận chuyển 

Số lượt vận 

chuyển (lượt/ngày) 

Hệ số ô nhiễm (*) 

(kg/1000km) 

Quãng đường vận 

chuyển (km/lượt) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

05 15 60 9,0 
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Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, áp dụng cho đường trong KCN, CCN. 

Đánh giá tác động: Trên thực tế, bụi cuốn theo lốp xe là những hạt có kích 

thước lớn, dễ xa lắng và tuyến đường vận chuyển đã được trải nhựa/ bê tông hóa. Do 

đó, tác động do bụi cuốn theo lốp xe đến môi trường và sức khỏe người dân xung 

quanh là không đáng kể. 

b). Bụi từ công đoạn dệt sợi 

Công nghệ dệt sợi đang áp dụng tại Dự án là dệt thủy lực nên phát sinh rất ít bụi 

trong quá trình sản xuất. 

Theo kinh nghiệm của Chủ dự án và hoạt động sản xuất hiện hữu tại Dự án, bụi 

phát sinh từ công đoạn dệt sợi khoảng 7 kg/tấn sợi. Như vậy, tải lượng bụi phát sinh từ 

công đoạn dệt sợi tại Dự án là: 

= (2.691 tấn/năm x 7 kg/tấn sợi) / 288 ngày/năm = 65,4 kg/ngày = 2,7 kg/giờ  

= 0,76 g/s. 

Với tổng diện tích nhà xưởng 1,2 là 20.079,2 m2; chiều cao xây dựng là 2m và 

hệ số trao đổi không khí n = 6 (theo TCVN 5687-2010) thì nồng độ bụi phát sinh từ 

công đoạn dệt sợi là: 

= 0,76 x 103 / (20.079,2 x 2 x 6) = 0,003 mg/m3 

So sánh kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh từ công đoạn dệt sợi so với 

QCVN 02:2019/BYT (l mg/m3), nhận thấy nồng độ bụi tại khu vực sản xuất của dự án 

nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

 Đánh giá tác động: Bụi vải với kích thước lớn nên khả năng phát tán không cao, 

phần lớn lượng bụi sinh ra nằm trong máy hoặc rơi trên sàn nhà xưởng tại khu vực đặt 

máy dệt, tác động không đáng kể đến môi trường xung quanh. Chủ yếu là tác động đối 

với người tiếp xúc trực tiếp, gây bệnh về hô hấp, viêm phổi. Nếu không có các biện 

pháp giảm thiểu hợp lý sẽ tác động đến môi trường lao động cũng như sức khỏe của 

công nhân viên.  

c). Mùi từ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Mùi hôi từ thu gom, thoát nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình phân hủy kỵ 

khí; quá trình phân hủy hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ rất thấp. 

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, 

Mercaptane, CO2, CH4...  Trong đó H2S và Mercaptane là các chất gây mùi chính, còn 

CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. Một số các hợp chất 

gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải được trình bày tại Bảng 4.15. 

Bảng 4.15. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

2 Amylmerrcaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 
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TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

4 Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

7 Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

8 Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

9 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 Tert - butyl mercaptan (CH3)3C-SH Mùi chồn, khó chịu 0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

 Nguồn: Ermoupolis, Syros Island, Greece, 09/2001 

 Đánh giá tác động: Mùi từ hệ thống thu gom, thoát nước thải tại Dự án chỉ tác động 

trong phạm vi khu vực Dự án với mức độ tác động thấp, dài hạn và không thể tránh 

khỏi trong quá trình hoạt động.  

d). Mùi hôi từ quá trình phân hủy chất thải sinh hoạt 

Tại các khu vực tập trung chất thải sinh hoạt (thùng chứa) sẽ phát sinh mùi hôi 

do chất thải sinh hoạt chứa các thành phần hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học. Thông 

thường, chất thải sẽ bắt đầu phân hủy sau 01 ngày lưu trữ với thành phần mùi hôi gồm 

CO2, NH3, H2S, CO, CH4, Mercaptan,… Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, 

H2S và Mercaptan. 

Nếu không được thu gom hàng ngày để chất thải rắn bừa bãi và phân hủy sẽ 

phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, mỹ quan khu vực và hoạt động 

sinh hoạt, làm việc của cán bộ, công nhân viên. 

e). Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để đảm bảo duy trì vận hành sản xuất trong trường hợp mất điện, Công ty có sử 

dụng 02 máy phát điện dự phòng công suất 200 KVA chạy dầu DO. Khi vận hành máy 

phát điện sẽ làm phát sinh bụi, khí thải (CO, NOx, SO2...) vào môi trường. 

Các thông số của một máy phát điện như sau: 

 Công suất máy phát : 200 KVA 

 Lượng dầu tiêu thụ : 15kg dầu/h 

 Nhiệt độ khí thải: 247 °C (520°K) 

 Lượng khí thải khi đốt 1 kg dầu ở điều kiện tiêu chuẩn và lấy hệ số khí dư là 1,2: 

18,5 Nm3/kg dầu => Lưu lượng khí thải: 185 Nm3/h 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của dầu DO (theo WHO) và lượng dầu tiêu thụ. Dự báo 

tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện của Dự án như sau:  
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Bảng 4.16. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy phát điện 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ố nhiễm 

(g/kg dầu) 

Tải lượng  

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009 

(mg/Nm3) 

Bụi 0,71 21,3 3,84 200 

SO2 20S 0,3 0,05 500 

NOx 9,62 288,6 52,0 850 

CO 2,19 65,7 11,8 1000 

THC 0,791 23,7 4,28 - 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát phát điện 

với tiêu chuẩn khí thải QCVN 19:2009/BTNMT, cột B cho thấy nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải máy phát điện (khi hoạt động đồng thời cả hai máy) đều nằm 

trong giới hạn cho phép. Hơn nữa, máy phát điện hoạt động không liên tục nên tác 

động này chỉ mang tính cục bộ, do đó sự tác động này đến môi trường là không lớn. 

f). Hơi hóa chất 

Hóa chất sử dụng tại dự án chủ yếu là hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước 

cấp và sản xuất như: NaOH, HC1, FeCl3, NaOCl làm phát sinh mùi, hơi hóa chất nếu 

hít phải có thể gây ho và khó thở.  

Các loại hóa chất này đựng trong thùng chứa có nắp đậy kín và đặt tại khu vực 

lưu trữ hóa chất nên tải lượng, nồng độ phát sinh không đáng kế. Tuy nhiên nếu 

thường xuyên tiếp xúc có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân viên. Bụi 

hóa chất kích thước lớn gây ngạt, viêm phổi; nếu sử dụng NaOCl lâu ngày và để tiếp 

xúc trực tiếp với da có thể gây nên các bệnh về da như viêm da.  

(3). Tác động do chất thải rắn 

a). Chất thải rắn sinh hoạt 

 Nguồn phát sinh và thành phần chất thải: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn vận hành chủ yếu từ các hoạt động của 113 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

Dự án. Thành phần chất thải gồm chất hữu cơ (rác thực phẩm), giấy, nylon, vỏ chai lọ, 

đồ hộp bằng nhựa hoặc kim loại,…  

 Khối lượng phát sinh: Theo số liệu thống kê thực tế tại Dự án, khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày của 113 cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự án 

khoảng 73,45 kg/ngày.  

 Đánh giá tác động: Chất thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao và có khả 

năng phân hủy sinh học. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh 

sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, chuột, gián,… Ngoài ra, nước mưa chảy tràn qua khu 

vực chứa chất thải cuốn theo các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường đất, 

nước mặt, nước dưới đất. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn sinh ra mùi hôi thối 

ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực. 

b). Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Nguồn phát sinh và thành phần chất thải: Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án chủ yếu từ công đoạn dệt và hoàn tất vải 
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với thành phần gồm sợi phế phẩm, vải thừa, vải bị lỗi không đạt chất lượng; vật liệu 

đóng gói dư thừa… 

 Khối lượng phát sinh: Theo số liệu thống kê thực tế tại Dự án, khối lượng chất thải 

rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Dự án khoảng 8,265 tấn/năm (tương ứng 

688,75 kg/tháng). 

 Đánh giá tác động: Chất thải rắn công nghiệp thông thường nếu không được thu 

gom và quản lý tốt sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất như: Cản trở việc di chuyển đi lại, là 

nơi có tiềm năng nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn khi có sự cố xảy ra, sẽ bị cuốn trôi 

vào nước mưa làm tắc nghẽn dường ống và gây ô nhiễm môi trường. 

c). Chất thải nguy hại (CTNH) 

 Nguồn phát sinh và thành phần chất thải: CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động 

của Dự án chủ yếu gồm các thành phần như dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải, giẻ lau, bao tay nhiễm thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực 

in thải,... 

 Khối lượng phát sinh: Theo số liệu thống kê thực tế tại Dự án, khối lượng CTNH 

phát sinh tại Dự án khoảng 1.128 kg/tháng. 

Bảng 4.17. Khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành tại Dự án 

TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Dầu thải 15 01 07 Lỏng 15 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 3 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 5 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 20 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 50 

6 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn 100 

7 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Răn 70 

8 
Bao tay, giẻ lau, vải thấm nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 Răn 15 

9 Bùn thải từ HTXL nước cấp 12 09 03 Bùn 700 

10 Dầu thải từ bể tách dầu 17 05 04 Lỏng 250 

 Tổng cộng   1.228 

 Đánh giá tác động: Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính 

gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm,...) và có 

thế tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó 

phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật 

gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phố biến nhất là bệnh ung thư. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ 

sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, môi 



47 

 

trường nước và môi trường không khí. Do đó, việc lan truyền, ảnh hưởng các thành 

phần nguy hại đến con người, dộng vật và thực vật là khó tránh khỏi. Ngoài ra, sẽ gây 

nhiễm độc cho con người, động vật cũng như hệ thực vật nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc 

gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. 

(4). Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải 

a). Tác động do tiếng ồn 

Theo thực tế đang hoạt động sản xuất tại Dự án, các nguồn phát sinh tiếng ồn và 

mức độ tác động như sau: 

 Nguồn phát sinh: 

 Tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm chỉ mang tính chất 

gián đoạn không liên tục và trong khuôn viên Dự án, việc thực hiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm. 

 Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị tại Dự án như máy dệt, máy hồ sợi, 

máy nối sợi,... Tiếng ồn chỉ có tính chất ô nhiễm cục bộ tại khu vực sản xuất và 

không đáng kể, chỉ cần trang bị đồ bảo hộ cho người công nhân lao động trực 

tiếp tại các công đoạn này. 

 Tiếng ồn do hoạt động của các máy móc thiết bị phục vụ công trình xử lý nước 

cấp như máy bơm, máy nén khí,... 

 Tiếng ồn do hoạt động của máy phát điện dự phòng (tần suất rất thấp, máy phát 

điện chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện). 

 Mức ồn của các nguồn phát sinh tại Dự án được trình bày tại Bảng 4.18. 

Bảng 4.18. Mức ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị trong giai đoạn vận hành 

Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách 

nguồn 2,0 m 
QCVN 24:2016/BYT 

Máy nối sợi 75,0 

85 

Máy hồ sợi 72,4 

Máy dệt sợi 93,1 

Xe tải 90 

Máy phát điện 93 

Mức ồn lan truyền đến các khu vực xung quanh được ước tính theo công thức: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

  Lp(xo): mức ồn cách nguồn 2,0 m (dBA) 

  xo = 2,0 m 

  Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

  x: vị trí cần tính toán (m) 

Dự báo mức độ gây ồn của các loại máy móc, thiết bị tới môi trường xung 

quanh ở khoảng cách 10m, 20m, 40m và 60m được thể hiện trong Bảng 4.20.   
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Bảng 4.19. Mức ồn từ các máy móc, thiết bị theo khoảng cách 

Thiết bị 
Mức ồn theo khoảng cách đến thiết bị (dBA) 

10m 20m 40m 60m 

Máy nối sợi 61,0 55,0 49,0 45,5 

Máy hồ sợi 58,4 52,4 46,4 42,9 

Máy dệt sợi 79,1 73,1 67,1 63,6 

Xe tải 76,0 70,0 64,0 60,5 

Máy phát điện 79,0 73,0 67,0 63,5 

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

Theo kết quả ước tính tại Bảng 4.19 cho thấy tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân viên làm việc tại Nhà máy. 

Tiếng ồn cao hơn QCVN cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con 

người như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất 

lao động, sức khỏe của cán bộ, nhân viên và người dân xung quanh. Tiếp xúc với tiếng 

ồn thường xuyên có cường độ cao trong thời gian đầu sẽ làm cho thính lực giảm sút, 

dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Bảng 4.20. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

Mức tiếng ồn (dB) Tác động của người nghe 

0 

100 

110 

120 

130 - 135 

140 

145 

150 

160 

Ngưỡng nghe thấy 

Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

Kích thích mạnh màng nhĩ 

Ngưỡng chói tai 

Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác  

Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

b). Độ rung 

Qúa trình sản xuất của Dự án sẽ phát sinh rung động do va đập của các bộ phận 

cơ học của máy dệt, máy xỏ kim, máy nối sợi,... sẽ truyền xuống sàn và lan truyền 

trong kết cấu đất nền. Độ rung của máy móc thiết bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe công nhân cũng như chất lượng sản phẩm. Vì vậy, các loại máy móc thiết bị mà 

Công ty nhập về sẽ được trang bị các thiết bị chống rung đi kèm, Công ty còn lắp đặt 

thêm đệm cao su, lò xo chống rung tại các vị trí tiếp giáp giữa thiết bị với nền nhà 

xưởng và giữa các module máy với nhau khi cần thiết. Vì vậy, các biện pháp chống 

rung thì những tác động xấu do độ rung của các thiết bị máy móc được giảm thiếu 

đáng kể, ít ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 
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(5). Tác động do nước mưa chảy tràn 

Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy sẽ cuốn theo 

đất, cát, chất cặn bã xuống hệ thống thoát nước của khu vực. Nước lượng nước này 

nếu không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước mặt, 

nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. So với nước thải thì chất lượng nước 

mưa là khá sạch. 

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn đối với môi trường xung quanh, 

Công ty sử dụng công thức tính toán theo TCVN 7957:2008: 

Q = q x C x F (l/s) 

Trong đó: 

 Q: Lưu lượng nước tính toán (l/s) 

 F: Diện tích khu vực 

 C: Hệ số dòng chảy (với chu kỳ lặp lại trận mưa P = 10, ta có C = 0,81 

 q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) được xác định theo công thức : 

q =  
A (1 + ClgP)

(t + b)n
 

Trong đó: 

 t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), thời gian mưa tối đa là 150 - 180 phút, chọn 

t = 180 phút. 

 P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 10; 

 A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (xác định theo 

Phụ lục B của TCVN 7957:2008). Đối với tỉnh Bình Phước, A = 11.650, C = 

0,58; b = 32, n = 0,95. 

Thay các thông số trên vào công thức tính toán ta có: 

q =  
11.650 (1+0,58 x lg10)

(180+32)0,95  = 113,5 l/s.ha 

Như vậy, lượng mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích Dự án là Q = 113,5 x 0,81 x 

4,00017 = 367,8 l/s, nếu không có biện pháp thu gom, nước mưa chảy sẽ cuốn theo các 

chất rắn lơ lửng (đất, cát, đá…) vào hệ thống thoát nước chung của khu vực và gây 

ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận. 

(6). Tác động do nhiệt dư 

Nhiệt sinh ra trong quá trình sản xuất tại dự án chủ yếu từ các công đoạn sấy khô 

sơn, từ quá trình vận hành lò hơi. Nhiệt thừa còn phát sinh từ việc vận hành máy móc 

thiết bị sản xuất. Hầu hết các loại máy móc thiết bị chạy bằng điện nên chỉ phát sinh 

hơi nóng, nhiệt thừa từ việc vận hành máy móc. 

Nhiệt thừa phát sinh từ các máy móc, thiết bị được vận hành trong nhà xưởng.... 

Nhiệt độ tỏa ra từ các nguồn này có thể làm nhiệt độ trong khu vực sản xuất tăng lên 

đến 37-39°C, nếu không được thông thoáng hợp lý thì nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến 

sức khỏe và làm giảm năng suất lao động của người lao động. 
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Theo QCVN 26:2016/BYT thì giới hạn cho phép của nhiệt độ trung bình khoảng 

18 - 32°C, độ ẩm không khí trung bình khoảng 40 - 80%, tốc độ chuyển động không 

khí trung bình khoảng 0,2 - 1,5 m/s. 

Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tải nhiệt đối với người trực tiếp 

sản xuất tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể công 

nhân sản sinh ra nhiều nhiệt sinh học hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể người trực 

tiếp sản xuất không đủ để trung hòa, các nhiệt dư sẽ gây nên trạng thái mệt mỏi, làm 

tăng khả năng gây chấn thương và có thể xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của bệnh do 

nhiệt cao. Nếu quá trình này còn kéo dài có thể dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên. 

Nhiệt độ tỏa ra từ các nguồn này nếu không được thông thoáng hợp lý và giải 

nhiệt thì nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm năng suất lao động của 

công nhân. Ngoài ra, nhiệt độ trong xưởng sản xuất còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi 

trường xung quanh, mật độ công nhân và kết quả của nhà xưởng. 

Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới ở miền Nam khá nóng bức, 

nhất là vào các tháng mùa khô, bức xạ mặt trời xuyên qua mái nhà xưởng vào những 

ngày nắng gắt sẽ góp phần làm tăng nhiệt trong nhà xưởng. Nhiệt độ trong môi trường 

làm việc cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân. 

Một số tác động do ảnh hưởng bởi nhiệt độ: rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm 

việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật. Chứng say nóng có triệu chứng 

chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược 

cơ thể,... nặng hơn có thế bị choáng, hôn mê. Chứng co giật gây nên do sự mất cân 

bằng nước và điện giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ và đặc biệt có các cơn 

co giật kéo dài từ 1 - 3 phút. 

(7). Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

a). Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

 Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(Vietnam) bị hỏng hóc, không vận hành được: một lượng lớn nước thải không được xử 

lý sẽ thải ra ngoài môi trường (suối Hồ Đá) và gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

mặt, đất tại khu vực. Một số nguyên nhân xảy ra sự cố: 

 Hư hỏng bơm: Sự cố này xảy ra nếu không xử lý nhanh chóng có thể gây tràn 

nước thải vì nước thải không được bơm kịp thời; 

 Hư hỏng thiết bị sục khí, bơm hóa chất: Khi các thiết bị này ngừng hoạt động 

thì các quá trình xử lý không đảm bảo được hiệu quả xử lý; 

 Lưu lượng tăng hơn công suất thiết kế: gây quá tải cho bơm và nước đầu ra 

không đạt; 

 Bể xử lý bị rò rỉ, thậm chí bị vỡ làm nước thải tràn ra ngoài: Sự cố này có thể 

gây ngừng hoạt động toàn hệ thống, thoát nước chưa xử lý ra ngoài và gây hậu 

quả nghiêm trọng, 

 Mất điện làm cho máy móc thiết biết của Trạm XLNT không hoạt động nhất là 

máy sục khí, máy bơm... sẽ dẫn vi sinh chết. 

 Đối với sự cố từ hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi đốt dầu FO1S: Theo kết quả 

tính toán tại Bảng 4.2 thì nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng nhiên 
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liệu của lò hơi đốt dầu FO1S thấp hơn so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, 

Kv = 1. Do đó, khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố thì mức độ tác động đến môi 

trường khu vực là không đáng kể. 

b). Sự cố cháy nổ 

Khi dự án đi vào hoạt động nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn có khả năng xảy ra tại các 

khu vực như kho chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, khu vực nhà xưởng,... Khi có sự cố 

thì tùy theo tính chất và mức độ mà các tác động đến môi trường và sức khỏe cộng 

đồng sẽ khác nhau. Các nguyên nhân có thể xảy ra sự cố tại Dự án: 

 Sự tương tác giữa các loại hóa chất khi tồn trữ kho là các nguồn gây cháy, nổ nguy 

hiểm. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi 

trường. 

 Bao bì, thùng chứa hóa chất, dung môi hữu cơ đã sử dụng còn sót lại các dung môi 

(ở dạng chất lỏng hay dạng hơi) dễ gây ra nguy hiểm, dễ gây cháy nổ.  

 Sự bất cẩn của công nhân như vứt tàn thuốc vào khu vực lưu trữ hóa chất, dung môi 

hữu cơ dễ cháy, nổ. 

 Khu vực chứa nhiên liệu dầu DO để quá gần khu vực lò hơi, máy phát điện. 

 Bất cẩn sử dụng ngọn lửa trần trong khu vực lưu trữ nguyên vật liệu, sản phẩm. 

 Phát sinh tia lửa điện do hoạt động bảo trì thiết bị điện trong Nhà máy. 

Đánh giá tác động: Các sự cố về chập điện cháy nổ có khả năng bén lửa và lan 

truyền rất cao. Khi xảy ra đám cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Nhà máy 

và có khả năng cháy lan sang các khu vực khác. 

c). Sự cố lò hơi 

Để xảy ra sự cố nổ, phải hội tụ một số điều kiện và nếu lò hơi vận hành đúng thì 

những điều kiện đó không thể xảy ra. Những nguyên nhân chính gây nổ lò hơi là: 

 Nổ do nguyên liệu cấp quá dư 

 Tình trạng cạn nước lò hơi 

 Nước cấp không đảm bảo yêu cầu 

 Khởi động sai 

 Va đập gây hỏng hóc ống 

 Phương pháp xả không thích hợp 

 Tạo chân không bên trong lò hơi 

Khi xảy ra sự cố lò hơi, có thể gây ra các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của 

công nhân viên và ảnh hưởng đến tài sản của Công ty. Do đó, Công ty luôn tuân thủ 

nghiêm ngặt các chế độ vận hành, cũng như quản lý và kiểm soát chặt chẽ quá trình 

hoạt động của lò hơi 

d). Sự cố hóa chất 

Việc sử dụng và tồn trữ các loại hóa chất tại nhà máy có thể gây nhiều tiềm ấn 

rủi ro, sự cố về hóa chất như: 
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 Sự tương tác giữa các loại hóa chất khi tồn trữ kho là các nguồn gây cháy, nố nguy 

hiểm. Khi sự cố xảy ra có thế gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi 

trường. Các hóa chất có thể bị rò rỉ, tràn đổ như NaOH, HCl, FeCl3,....  

 Những bao bì, thùng chứa hóa chất, dung môi hữu cơ đã sử dụng sẽ còn sót lại các 

dung môi (ở dạng chất lỏng hay dạng hơi) dễ gây ra nguy hiểm, dễ gây cháy nổ. 

 Sự bất cẩn của công nhân như vứt tàn thuốc vào những khu vực lưu trữ hóa chất, 

dung môi hữu cơ dễ cháy, nổ. 

 Sự cố rò rỉ hóa chất xuất phát từ một số nguyên nhân như: Các thùng chứa bị rò rỉ do 

có khiếm khuyết tại nắp đậy hoặc đậy không chặt. Không cẩn trọng trong việc vận 

chuyển, gây dịch chuyển các thùng chứa hoặc các bao đựng và đố ra ngoài. 

 Trong quá trình sử dụng hóa chất cho HTXL nước thải có sử dụng Ca(OCl)2 là loại 

chất lỏng, màu vàng nhạt, mùi gây nồng, gây ho, khó thở khi hít phải, bỏng và nóng 

khi tiếp xúc với da, mắt, gây bỏng miệng, cổ họng,... khi nuốt vào. 

Sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra sẽ gây ra những tác hại lớn như gây ngộ độc cho con 

người, động thực vật, gây cháy nổ,… Các sự cố này có thể dẫn đến thiệt hại về người 

và kinh tế, cũng như hệ sinh thái trong khu vực. 

Tác hại đến sức khỏe công nhân trong trường hợp có sự cố hóa chất: Nếu xảy ra 

các sự cố cháy, nổ, rò rỉ, tràn đổ hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất thì sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến những công nhân làm việc. Độc tố có thể đi vào cơ thế con người: 

 Đường hô hấp: khi hít thở các độc tố dưới dạng hơi. 

 Hấp thụ qua da: khi độc tố dây dính vào da. 

Tùy thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc mà ảnh hưởng của độc tố đối với 

người tiếp xúc có thể là cấp tính hoặc mãn tính. Hóa chất cũng gây ra các loại tác động 

như kích thích gây khó chịu, gây dị ứng, gây ngạt và gây mê. Như vậy, nếu xảy ra sự 

cố tràn đổ, những người phải tiếp xúc với hóa chất sẽ rất dễ bị ngộ độc vì chúng có thế 

xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, qua da, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 

khỏe. Vì vậy, cần có biện pháp quy định chặt chẽ trong bảo quản, khu vực lưu trữ hóa 

chất, vận chuyển khi sử dụng để phòng ngừa các sự cố xảy ra. 

Nếu xảy ra các sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất không những sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân trực tiếp phụ trách công việc mà còn gây ra ô nhiễm môi trường đất, 

nước ngầm khu vực dự án. 

e). Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động là vấn đề đặc biệt quan trọng và được chú trọng đến trong suốt 

thời gian vận hành của dự án. Công tác an toàn lao động là vấn đề được chủ đầu tư 

cũng như bản thân người lao động trực tiếp làm việc trong trạm xử lý quan tâm. Các 

vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động là do: 

 Bất cẩn của cán bộ vận hành trong quá trình làm việc tại công đoạn luyện chì. 

 Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt dẫn đến thiếu tập trung khi làm việc. 

 Các bất cẩn khi lái xe nâng. 

Đánh giá tác động: 
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 Các sự cố về tai nạn lao động gây thương tật, đe dọa đến tính mạng của vận hành tại 

Nhà máy. 

 Các tiếp xúc lâu dài của người lao động về các tác nhân môi trường làm việc lâu dài 

gây bệnh nghề nghiệp, khó chữa trị. 

 Sự cố về nhiệt gây mệt mỏi, choáng cho cán bộ vận hành tại vị trí phát sinh nhiệt cao 

như khu vực nhà điều hành đặt máy thổi khí. 

4.2.1.3. Đánh giá tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng 

thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của Công ty 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 

Công ty TNHH MTV Silver Coast (Việt Nam) có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày 

đêm. Hiện nay, hệ thống này chỉ tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ Dự án với 

lưu lượng khoảng 1.109 m3/ngày đêm.  

Như vậy, hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải của Công ty TNHH MTV 

Silver Coats (Việt Nam) hoàn toàn đảm bảo khả năng thu gom, xử lý nước thải phát 

sinh khi triển khai Dự án. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường thay đổi so với hiện hữu của 

Nhà máy và báo cáo ĐTM được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định 

số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 

(1). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải từ hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi đốt dầu FO1S 

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi có công suất thiết kế  

10.000 m3/h sẽ được Công ty thu gom bằng đường ống HDPE Ø200 - Ø300 về Trạm 

XLNT có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver 

Coast (VietNam) để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trước 

khi xả thải ra môi trường. 

(2). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ lò hơi đốt dầu FO1S 

Khi triển khai Dự án, Công ty có thay đổi điều chỉnh nhiên liệu sử dụng của lò 

hơi từ “đốt dầu DO” sang “dầu FO1S”. Theo kết quả tính toán tại Bảng 4.2 thì nồng độ 

bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng nhiên liệu của lò hơi đốt dầu FO1S thấp 

hơn so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 1. Tuy nhiên, để phòng ngừa 

và giảm thiểu các tác động đến môi trường, Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí 

thải cho 02 lò hơi có công suất thiết kế 10.000 m3/h.  

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi có công suất thiết 

kế 10.000 m3/giờ như sau: 
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Hình 4.1. Quy trình xử lý khí thải cho 02 lò hơi 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu FO1S để cấp nhiệt cho lò 

hơi 1 và lò hơi 2 được thu gom vào ống thu gom chung trước khi dẫn về tháp hấp thụ 

dung dịch NaOH 5%.    

Tại tháp hấp thụ, dung dịch hấp thụ được cấp vào tháp nhằm loại bỏ bụi, khí thải. 

Khí thải đi từ dưới lên, dòng dung dịch đi từ trên xuống tiếp xúc với dòng khí trong 

tháp. Tại đây, bụi và khí thải được tách ra nhờ dung dịch hấp thụ.  

Phương trình phản ứng xảy ra như sau:  

SO2 + NaOH →  Na2SO4 + H2O 

SO3 + NaOH →  Na2SO4 + H2O 

Dòng dung dịch được thu về bể chứa và tuần hoàn bơm lên tháp để xử lý khí thải. 

Phần trên của tháp hấp thụ có bố trí lớp vật liệu tách ẩm nhằm loại bỏ hơi nước ra khỏi 

dòng khí. Các hạt ẩm va đập vào vật liệu tách ẩm tạo thành hạt nước có kích thước lớn 

và rơi xuống và được dẫn vể bể chứa dung dịch.  

Quá trình hút khí được thực hiện nhờ quạt hút. Quạt hút có biến tần để điều chỉnh 

lưu lượng dòng khí cho phù hợp. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B và được dẫn ra ngoài môi trường qua ống thoát. 

Dung dịch hấp thụ sau thời gian tuần hoàn sử dụng (khoảng 02 tuần) sẽ không 

còn khả năng hấp thụ phải được thay thế bằng dung dịch mới. Lượng nước thải ra sẽ 

được thu gom về Trạm XLNT có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty 

TNHH MTV Silver Coast (VietNam) để xử lý. 

Quy trình vận hành:  

 Chuẩn bị trước khi khởi động: Kiểm tra quạt hút và đường ống, kiểm tra dung dịch 

hấp thụ. 

 Trang bị bảo hộ lao động: Bao tay cao su, khẩu trang, giày bảo hộ. 

 Khởi động: 

Khí thải (lò hơi 1,2) 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ 

Ống thoát 

Môi trường 

Nước thải 
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 Khởi động quạt hút và kiểm tra tình trạng hoạt động. 

 Theo dõi quá trình hoạt động và xử lý các sự cố. 

 Dừng: 

 Dừng quạt hút. 

 Kiểm tra và vệ sinh thiết bị. 

Hóa chất sử dụng: Khoảng 2-3 kg NaOH/lần thay dung dịch. 

Danh mục máy móc, thiết bị: Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý 

khí thải cho 02 lò hơi có công suất thiết kế 10.000 m3/giờ được trình bày tại Bảng 4.21 

Bảng 4.21. Máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi có công suất 

thiết kế 10.000 m3/giờ 

TT Hạng mục Số lượng Quy mô 

1  Đường ống thu gom - D550, chiều dài 14,9m 

2  Tháp hấp thụ 01 DxH = 1600 x 4500 

3  Bể chứa dung dịch hấp thụ 01 DxRxH = 2000 x 1400 x 2000 

4  Bồn hóa chất 01 500L 

5  Bơm dung dịch hấp thụ 01 2,2 kW; 30 m3/h 

6  Bơm định lượng 01 0,045 kW, 30L/h 

7  Quạt hút 01 
- Công suất: 15kW. 

- Lưu lượng: 10.000 m3/h 

8  Ống khói 01 DxH = 500 x 1400 

Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi có công suất thiết kế 10.000 m3/giờ 

được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo này. 

4.2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường không thay đổi so với hiện 

hữu của Nhà máy và báo cáo ĐTM được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại 

Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 

(1). Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a). Thu gom, thoát nước thải 

NTSX và NTSH từ khu vệ sinh, khu phụ trợ được thu gom về Trạm XLNT có  

công suất thiết kế 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(VietNam) để xử lý. Trong đó: 

 NTSH được thu gom, xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn; sau đó dẫn về Trạm XLNT 

công suất 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) để 

xử lý. 

 Đường ống thu gom NTSH từ khu nhà vệ sinh về bể tự hoại: ống nhựa PVC có 

đường kính Ø168, Ø114, Ø90, Ø60. 

 Đường ống thoát nước về Trạm XLNT công suất 2.500 m3/ngày.đêm của Công 

ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam): ống HDPE Ø200 - Ø300. 
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 Bể tự hoại: 03 bể cho 02 khu vực (trong đó: 02 bể tại khu vực sản xuất có tổng 

thể tích 100 m3 và 01 bể tại khu vực văn phòng có thể tích 50 m3). 

 

Hình 4.2. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 NTSX được thu gom bằng các tuyến mương bê tông D500 có nắp đan, độ dốc I = 

0,5%, sau đó theo ống HDPE Ø200 - Ø300 về Trạm XLNT công suất 2.500 

m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) để xử lý. 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải của Dự án 

 

Nước thải sinh hoạt 
Nước thải sản xuất: 

- Nước thải từ quá trình dệt thủy lực, nước 

thải hồ sợi, nước thải từ phòng thí nghiệm; 

- Nước xả đáy lò hơi; 

- Nước vệ sinh nhà xưởng,… 

 

Nguồn tiếp nhận (suối Hồ Đá) 

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 

TNHH MTV Silver Coast (VietNam) 

công suất 2500 m3/ngày đêm 

Bể tự hoại 

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột A, Kq = 0,9, Kf =1 
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Hình 4.4. Khu nhà vệ sinh hiện hữu tại Dự án 

b). Xử lý nước thải 

Toàn bộ nước thải (NTSH sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và nước thải sản xuất) 

phát sinh được thu gom về Trạm XLNT của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(VietNam) có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trước khi xả ra suối Hồ Đá (thực hiện theo 

phương án đã được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước thống nhất tại Công văn 

số 1239/QHXDTNMT ngày 11/12/2020). 

Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước thải của Dự án được đính kèm 

tại Phụ lục của báo cáo này 

(2). Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a). Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện vận 

chuyển, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

 Kho bãi, đường giao thông nội bộ được bê tông hóa và thường xuyên vệ sinh, quét 

dọn; 

 Bố trí  thời gian hoạt động của các phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh hoạt động 

tập trung; 

 Phun nước tuyến đường giao thông nội bộ, sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) hoặc 

những khu vực phát sinh nhiều bụi; 

 Quy định các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định; 
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 Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

 Các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường; định kỳ bảo dưỡng phương tiện. 

b). Giảm thiểu tác động do bụi từ công đoạn dệt sợi 

Bụi phát sinh từ quá trình dệt sợi tại Dự án với nồng độ thấp do Công ty sử dụng 

công nghệ là dệt thủy lực. Tuy nhiên, để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

viên và môi trường xung quanh, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện 

pháp sau: 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

 Bố trí 03 máy hút bụi di động tại khu vực dệt sợi và tiến hành hút bụi hằng ngày 

nhằm giảm lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất; 

 Định kỳ tiến hành vệ sinh nhà xưởng. 

c). Giảm thiểu tác động do mùi từ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Để giảm thiểu tác động do mùi từ hệ thống thu gom, thoát nước thải, Công ty 

đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải được Công ty xây ngầm dưới các công trình và có 

nắp đậy;  

 Trồng cây xanh xung quanh khu vực Dự án; 

 Định kỳ 2-3 tháng/lần, Công ty tiến hành nạo vét, khơi thông cống thoát nước; đối 

với song chắn rác được tiến hành vệ sinh mỗi ngày để phát sinh mùi hôi. 

 Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại Dự án. 

d). Giảm thiểu mùi từ quá trình phân hủy chất thải sinh hoạt 

 Trang bị các thùng chứa rác có nắp đậy để tránh nước mưa xâm nhập và hạn chế mùi 

hôi phát tán ra môi trường.  

 Kết thúc ngày làm việc, chất thải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định.  

e). Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ máy phát điện 

Máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp lưới điện gặp sự cố nên là nguồn 

thải mang tính chất tức thời, không thường xuyên. Để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân viên và môi trường xung quanh, Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp: 

 Lắp đặt máy phát điện ở khu vực riêng biệt có diện tích 180m2, cách xa khu văn 

phòng và khu sản xuất với tường cách âm. 

 Lắp đặt ống khói phát tán khí thải có chiều cao 8,5m (cao gấp 2,125 lần chiều cao 

nhà đặt máy phát điện) để phát tán khí thải vào môi trường xung quanh. 

 Sử dụng nhiên liệu đốt là dầu FO1S có hàm lượng lưu huỳnh thấp; có chế độ vận 

hành tốt nhằm đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu để giảm hàm lượng bụi và CO trong khí 

thải ở mức thấp nhất nhằm đảm bảo khí thải thoát ra môi trường đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0. 
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f). Giảm thiểu tác động do hơi hóa chất 

 Tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên về đặc tính của các loại hóa chất sử dụng; 

 Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất. 

 Áp dụng các biện pháp thông thoáng khu vực sử dụng, lưu trữ hóa chất: quạt thông 

gió, quạt hút,… 

(3). Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a). Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh được Công ty thu gom, phân loại và lưu 

giữu vào 03 thùng chứa có dung tích 500L đặt tại văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh. Sau 

đó, chất thải được chuyển về khu chứa chất thải thông thường có diện tích 40m2. Kho 

chứa được xây dựng có kết cấu mái che bằng tôn, tường bao quanh, nền đổ bê tông 

chống thấm và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa chất thải nguy hại.  

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

 

Hình 4.5. Thiết bị lưu giữ chất thải sinh hoạt 

b). Công trình thu gom, lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

Toàn bộ chất thải công nghiệp thông thường phát sinh được Công ty thu gom, 

phân loại và lưu chứa vào các thùng chứa và chuyển về khu chứa chất thải thông 

thường có tích 40m2. Kho chứa được xây dựng có kết cấu mái che bằng tôn, tường bao 

quanh, nền đổ bê tông chống thấm và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa chất 

thải nguy hại. 
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Chất thải phát sinh hiện đang được Công ty phân thành 02 loại: 

 Loại có khả năng tái chế như ống giấy cuộn sợi, bao bì, thùng carton hỏng; sơ dài, 

xơ ngắn trong quá trình chải lông. Trong đó: 

 Chất thải có thành phần là ống giấy cuộn sợi, bao bì, thùng carton hỏng được 

chứa trong thùng phuy thể tích 500L;  

 Chất thải có thành phần là xơ dài, xơ ngắn được chứa trong bao nylon, sau đó 

bán cho các đơn vị có nhu cầu mua tái chế đã được các cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận theo quy định của pháp luật. 

 Loại không có khả năng tái chế: sản phẩm bị lỗi, vải vụn được chứa trong thùng 

phuy thể tích 500L và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

  

Hình 4.6. Kho chứa chất thải công nghiệp hiện hữu của Nhà máy 
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Hình 4.7. Kho chứa phế liệu thải hiện hữu của Nhà máy 

c). Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được Công ty thu gom, phân loại, lưu giữ vào 

08 thùng phuy loại 500L được dán nhãn, biển cảnh báo, mã số chất thải đầy đủ và có 

vạch kẻ ngăn cách từng loại chất thải,… đặt tại kho chứa CTNH có diện tích 40m2. 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định. 

Kho chứa CTNH được xây dựng có kết cấu mái che bằng tôn, tường bao quanh, 

nền đổ bê tông chống thấm, có gờ, rãnh để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng, biển 

cảnh báo, thiết bị phòng cháy chữa cháy và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa 

chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường,...  
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Hình 4.8. Kho chứa CTNH hiện hữu của Nhà máy 

Bản vẽ hoàn công kho chứa chất thải được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo. 

(4). Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đã, đang và sẽ được 

Công ty tiếp tục thực khi thực hiện Dự án gồm gồm: 

 Các phương tiện giao thông được kiểm định đạt tiêu chuẩn về tiếng ồn theo đúng 

quy định; thường xuyên bảo trì và bảo dưỡng phương tiện. 

 Các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn được lắp đặt tránh tập trung trong cùng khu 

vực; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và thiết bị sản xuất của Công ty. 

 Trang bị nút chống ồn cho công nhân làm việc ở những khu vực có độ ồn cao; 

 Bố trí giờ nghỉ giữa ca làm việc; 

 Đối với các máy dệt, Công ty lắp thêm đệm chống ồn bằng cao su nhằm giảm tiếng 

ồn và độ rung trong nhà xưởng.  
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 Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn ít nhất 6 

tháng/lần. 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn là 85 dBA (QCVN 24:2016/BYT, thời gian tiếp 

xúc 8 giờ) và độ rung là 103 dB (QCVN 27:2016/BYT). 

(5). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

 Hệ thống thoát nước mưa trên mái gồm hệ thống máng xối, ống thu gom và đấu nối 

với hệ thống mương trong nhà xưởng có chiều rộng mương là 600mm và mương thu 

nước mặt ngoài nhà xưởng có đường kính 400mm bằng BTCT có chiều dài 150m. 

 Dọc theo đường giao thông nội bộ của Dự án đã được Công ty xây dựng các hố thu 

có nắp lưới thép để thu gom nước mưa sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa của 

KCN Chơn Thành I tại 02 vị trí trên đường số 10 bằng cống thoát nước mưa có 

đường kính 600 mm. 

 Hố ga: đã xây dựng 27 hố có kích thước 900 x 900 (mm).  

Cặn lắng trên hệ thống thoát nước mưa và tại các hố ga được nạo vét thường 

xuyên để tránh gây tắc nghẽn đường ống và thuê đơn vị chức năng đến thu gom, xử lý 

cùng với chất thải rắn thông thường. Tần suất nạo vét: 01 lần/tháng (mùa mưa) và 01 

lần/2 tháng (mùa khô). 

Bảng 4.22. Các hạng mục công trình thu gom nước mưa 

TT Hạng mục Số lượng Kích thước 

1 Hố ga lắng cặn 27 Dài x rộng = 900 x 900 (mm). 

2 Mương thu gom 150m 
Mương trong xưởng: rộng 600mm, 

Mương ngoài xưởng: Ø400mm, 

3 Cống thoát nước 02 Ø600mm 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án trình bày tại Hình 4.9. 

 

Hình 4.9. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Dự án 

Nước mưa 

trên mái nhà 

Nước mưa 

chảy tràn 

Mương thu gom 

Hố ga 

Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa của KCN Chơn Thành I 
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Hình 4.10. Sơ đồ mô tả hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại Dự án 

 

  

Hình 4.11. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa hiện hữu tại Dự án 

Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom và thoát nước mưa được đính kèm tại Phụ 

lục của Báo cáo này. 

(6). Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt dư 

Để giảm thiểu tác động do nhiệt dư, Công ty đã bố trí các quạt thông gió và áp 

dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng. Bên cạnh đó, Công ty đã trồng cây xanh 

xung quanh dự án để góp phần điều hòa không khí, cải thiện các điều kiện vi khí hậu 

trong nhà máy. 

(7). Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đã, đang và sẽ 

được Công ty tiếp tục thực hiện khi triển khai Dự án gồm: 

a). Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải 

Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, Công ty TNHH MTV Công nghiệp 

Future Tycoon và Công ty TNHH MTV Silver Coast (Vietnam) sẽ phối hợp để khắc 

phục sự cố, cụ thể như sau: 

 Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon là tạm thời 

ngừng các hoạt động sản xuất có phát sinh nước thải cho đến khi hệ thống xử lý nước 

thải hoạt động bình thường trở lại. 
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 Việc kiểm tra, tiến hành khắc phục sự cố và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự 

cố liên quan thuộc trách nhiệm và quản lý của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(Vietnam) theo phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Quyết định số 2033/QĐ-

UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Bình Phước. 

b). Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

(i). Sự cố cháy nổ 

 Công ty đã xây dựng 01 bể chứa nước phục vụ cho PCCC với thể tích 700m3. Bể 

được xây dựng ngầm có kết cấu móng, cột, giằng bằng bê tông cốt thép, nền đổ bê 

tông, diện tích xây dựng là 240 m2. 

 Có quy định, nội quy, biến cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 

và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy. 

 Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; trang bị các dụng cụ chữa cháy 

cầm tay, bình dập lửa bằng khí CO2. 

 Nghiêm cấm công nhân viên sử dụng lửa tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ. 

 Định kỳ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa 

cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

 Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy 

ngay cho người xung quanh biết, 

Sơ đồ ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ như sau: 

 

Hình 4.12. Sơ đồ ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ 
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Hình 4.13. Trang thiết bị phòng ngừa sự cố cháy nổ tại Dự án 

(ii). Sự cố hóa chất 

 Phương án phòng ngừa sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

 Thiết bị lưu giữ phù hợp với từng loại hóa chất, khu vực lưu giữ hóa chất được sắp 

xếp ngay ngắn, cẩn thận cho từng loại riêng biệt, không lưu giữ các hóa chất có phản 

ứng chung với nhau. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng, can để 

đảm bảo không có hiện tượng nứt, vỡ, rách thủng. Phân loại và ghi nhãn hóa chất 

theo đúng Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy 

định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

 Hàng năm, công nhân được tham gia lớp đào tạo về huấn luyện kỹ thuật an toàn 

hóa chất. 
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 Lưu ý trong việc bảo quản, lưu trữ hóa chất: 

 Đối với các hóa chất nguy hiểm chỉ để tại nơi làm việc số lượng vừa đủ cho yêu 

cầu sử dụng trong ca. Số còn lại sẽ được bảo quản trong kho. Kho hóa chất phải đảm 

bảo được yêu cầu an toàn cho thủ kho, cho những người làm việc ở gần và không gây 

ô nhiễm môi trường. 

 Yêu cầu kỹ thuật đối với kho hóa chất: 

Kho chứa hoá chất đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư và cuối nguồn 

nước theo đúng quy định TCVN 5507:2002 - Hoá chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

 Kho lưu giữ hóa chất được đặt tại vị trí cách xa khu nhà nghỉ, nhà ăn, nhà sinh hoạt 

chung của cán bộ, công nhân viên. 

 Chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. 

Sàn kho được thiết kế có chỗ chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt bằng phẳng, 

không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài kho được xây dựng với yêu cầu chịu 

được lửa ít nhất là 30 phút và tất cả các bức tường đều không thấm nước, bề mặt bên 

trong của tường được ốp gạch trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt 

bụi. 

 Lối ra, vào được lắp đặt cửa chịu lửa, mở hướng ra ngoài; kho còn được bố trí các 

cửa thoát hiểm thiết kế mở hướng thẳng ra bên ngoài nhà xưởng. 

 Được thiết kế hệ thống thông gió bằng các cửa sổ và lỗ thông gió để làm loãng 

hoặc hút sạch lượng khí độc sinh ra khi có sự cố. 

 Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp tuân thủ yêu cầu của Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất.  

 Tại kho có đặt bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những lưu ý cần 

tuân theo khi xắp xếp, vận chuyển, san rót, đóng gói. 

 Đối với phương tiện vận chuyển hóa chất: 

Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hóa chất, cụ thể: 

 Có trang thiết bị che, phủ kín; trang thiết bị che phủ phải phù hợp với yêu cầu 

chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với hóa chất được vận 

chuyển; chịu được sự va đập và đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ các chất độc hại và 

lây nhiễm ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố. 

 Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển theo 

quy định. 

  

http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/hoa-hoc-va-moi-truong.html
http://hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
http://hoahocngaynay.com/vi/phat-trien-ben-vung/an-toan-hoa-chat.html
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 Phương án ứng phó, khắc phục sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: 

Khi xảy ra sự cố tràn, đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường 

thì việc đầu tiên Công ty thực hiện là xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và 

sức khỏe con người sau đó thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự  lan rộng 

cùng các tác động của hóa chất. Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng thực hiện các công tác ứng phó như sau: 

 
Hình 4.14. Sơ đồ mô phỏng công tác ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

 Bước 1: Xử lý khẩn cấp tại chỗ  

Biện pháp xử lý sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể khái quát bằng sơ đồ sau: 

 
 Trường hợp rò rỉ, tràn đổ ở mức nhỏ: 

Khi sự cố xảy ra, để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất tới cơ thể con người thì 

cần trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị chuyên dụng cho người lao động. Hấp phụ 

hóa chất bằng bằng vật liệu trơ (cát), không sử dụng chất liệu dễ cháy sau đó thu gom 

vào các thùng chứa chuyên dụng kín để thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng 

nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó thu gom lượng nước này và xử lý như 

chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống thoát nước chung. Dùng các thiết bị để 

khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

 Trường hợp tràn đổ, rò rỉ lớn trên diện rộng: 

Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn phát lửa, mang thiết 

bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có 

nhiệm vụ vào khu vực tràn, đổ hóa chất. Hấp phụ hóa chất bằng vật liệu trơ, không sử 

dụng vật liệu dễ cháy sau đó thu gom vào các thùng chứa chuyên dụng kín rồi thuê 

đơn vị có chức năng đem đi xử lý. Dùng nước sạch rửa khu vực bị tràn đổ, rò rỉ sau đó 

thu gom lượng nước này và xử lý như chất thải nguy hại mà không xả vào hệ thống 

thoát nước chung. Dùng các thiết bị để khử hơi hóa chất bay vào không khí. 

 Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất khi vận chuyển:  

Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ khi đang vận chuyển thì nhân viên lái xe 

phải thực hiện phương án nhằm cách ly hóa chất xa khu dân cư sau đó phối hợp với 

Xử lý khẩn cấp tại chỗ 

Phối hợp hành động 

Kế hoạch  

sơ tán người và tài sản 

Khắc phục hậu quả 

Sự cố rò rỉ, 

tràn đổ hóa 

chất 

Dùng vật liệu 

thấm hút để thu 

hồi hóa chất 

Sang chiết sang 

thiết bị đựng 

chuyên dụng 

Vệ sinh khu 

vực bị tràn, 

đổ, rò rỉ 
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nhân viên kỹ thuật thu gom hóa chất vào các thùng chứa chuyên dụng rồi thuê đơn vị 

có chức năng đem đi xử lý. 

 Bước 2: Phối hợp hành động: 

Tùy vào tình hình sự cố mà Chủ dự án sẽ thông báo khẩn cấp tới các cơ quan 

chức năng của địa phương và các cơ sở sản xuất xung quanh để phối hợp khắc phục. 

 Bước 3: Kế hoạch sơ tán người và tài sản: 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức sơ tán những người không phận sự ra khỏi 

khu vực tràn đổ, rò rỉ và các khu vực có khả năng chịu tác động. Sơ tán những nguồn 

có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, …) 

và cắt cầu dao điện. Sau khi sơ tán người và tài sản ra thì cô lập vùng nguy hiểm. 

 Bước 4: Khắc phục hậu quả sự cố: 

Khi sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất thì việc đầu tiên Chủ dự án cần thực hiện là 

đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, thực hiện các biện 

pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất, đưa người bị thương 

đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu trong trường hợp nguy hiểm đến sức khỏe và tính 

mạng nhanh chóng chuyển nạn nhân lên các cơ sở y tế tuyến trên để chữa trị chuyên 

sâu. Hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho nạn nhân và công tác xử lý môi trường. 

(iii). Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với lò hơi 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố có thể xảy ra đối với lò hơi, Công ty đã, 

đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp sau: 

 Sử dụng nước cấp cho lò hơi theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

 Lò hơi có các thông số kỹ thuật đúng quy định và có giấy phép của cơ quan có 

thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn hơi và các đồng hồ đo nhiệt độ, 

áp suất. 

 Nhân viên vận hành được tập huấn để hiểu rõ hệ thống và vận hành lò hơi đạt hiệu 

quả yêu cầu. 

Ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra: 

 Yêu cầu cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức báo cấp 

trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự 

khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

 Thiết bị hư hỏng được sửa chữa ngay và lắp đặt để tiếp tục hoạt động; 

(iv). Sự cố tai nạn lao động 

 Lắp đặt các bảng nội quy an toàn tại nơi làm việc; 

 Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi… cho công nhân tiếp xúc trực 

tiếp với môi trường có yếu tố gây bệnh nghề nghiệp cao. 

 Tổ chức khám bệnh định kỳ 1 năm/lần cho công nhân viên làm việc trong nhà máy. 

 Thường xuyên kiểm tra giám sát và nhắc nhở công nhân viên thực hiện các biện 

pháp an toàn lao động. 
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4.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

4.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án trình bày tại Bảng 4.23. 

Bảng 4.23. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Các công trình bảo vệ môi trường 

1 
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất 

3 Hệ thống thu gom, xử lý khí thải cho 02 lò hơi đốt dầu FO1S (01 hệ thống) 

4 
Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường và CTNH) 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Thời gian thực hiện xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất 

thải của Dự án được trình bày tại Bảng 4.24. 

Bảng 4.24. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

TT Hạng mục Thời gian thực hiện 

1 
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

 

Đã hoàn thành 

(do Công ty TNHH MTV Silver 

Coats (Việt Nam) đầu tư xây dựng) 

2 
Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất 

Đã hoàn thành 

(do Công ty TNHH MTV Silver 

Coats (Việt Nam) đầu tư xây dựng) 

3 
Hệ thống thu gom, xử lý khí thải cho 02 lò 

hơi đốt dầu FO1S (01 hệ thống) 
Trong tháng 3/2023 

4 

Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải (chất 

thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông 

thường và CTNH) 

Đã đầu tư 

4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Công ty sẽ tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của dự án theo quy định của pháp 

luật. 

Thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành 

các công trình bảo vệ môi trường như: vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải, nước 

thải và theo dõi thu gom xử lý chất thải. Sơ đồ thực hiện được mô tả như sau: 
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Hình 4.15. Sơ đồ tổ chức vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

 

4.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ nên đã nhận dạng, định lượng và đưa ra các kết quả đánh 

giá cụ thể cho từng đối tượng (bao gồm quy mô, mức độ tác động của các nguồn gây ô 

nhiễm) đến môi trường tại khu vực. Do đó báo cáo đã đảm bảo mức độ chi tiết, độ tin 

cậy của các đánh giá. 

Trong quá trình đánh giá, đơn vị đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để 

mô phỏng một cách tốt nhất các quá trình có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án 

và dự báo trước các tác động có thể xảy ra trong giai đoạn triển khai xây dựng và vận 

hành để làm cơ sở đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

Tuy nhiên một số nguồn tác động chưa thể định lượng cụ thể các tính chất đặc 

trưng do thiếu căn cứ kỹ thuật tin cậy, song về cơ bản các nguồn và tác động này chỉ 

đóng vai trò thứ yếu, không có ý nghĩa quan trọng trong việc gây nên tác động chính 

và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với trạng thái môi trường tại khu vực. 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá như sau: 

1. Đánh giá tác động đến môi trường không khí 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng 

Hoạt động phương tiện, máy móc, thiết bị… phát sinh bụi, khí thải có chứa các 

chất ô nhiễm tác động đến chất lượng môi trường không khí đã được đánh giá khá chi 

tiết và cụ thể trong báo cáo. Tác động đến môi trường không khí chủ yếu là bụi, khí 

thải. 

Về dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh, báo cáo dựa vào hệ số phát thải theo 

WHO, UNEP,...và thực tế hoạt động sản xuất tại Dự án nên việc tính toán nồng độ các 

chất ô nhiễm (bụi, NO2, SO2, CO) trong khí thải phát sinh có độ tin cậy và độ chính 

xác cao. 

Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn hạn chế trong việc đánh giá nồng độ và phạm vi ảnh 

hưởng của khí thải khi phát tán ra môi trường xung quanh khi kết quả bị chi phối bởi 

điều kiện khí tượng của môi trường. 

  

Vận hành HTXL khí thải 

và thu gom nước thải 

Trưởng nhóm HSE 

Theo dõi việc thu gom, 

phân loại, lưu giữ CTR 

Nhân viên 
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b. Giai đoạn vận hành 

Trong giai đoạn vận hành, tác động đến môi trường không khí chủ yếu là bụi, 

khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông; bụi, khí thải từ hoạt động 

của lò hơi đốt dầu FO1S và bụi từ công đoạn dệt sợi. Báo cáo đã đánh giá tác động này 

dựa trên thực tế và các hệ số phát thải để đưa ra nhận xét. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế 

trong phương pháp tính toán nồng độ bụi, khí thải tại các nguồn phát sinh nên chưa 

đảm bảo tính chính xác cao. Đồng thời, những phương pháp này đòi hỏi các yêu cầu 

tính toán cũng như nguồn dữ liệu đầu vào rất phức tạp, cần phải kiểm tra đối chiếu kết 

quả với nhiều phương pháp tính khác nhau. 

2. Đánh giá tác động đến môi trường nước 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng 

Đánh giá chỉ ở mức độ định tính. Báo cáo đã xác định được đối tượng bị ảnh 

hưởng trực tiếp và gián tiếp của dự án. 

b. Giai đoạn vận hành 

Báo cáo đã xác định các nguồn phát sinh nước thải của Dự án gồm nước thải 

sinh hoạt có nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất môi trường. Các đánh giá cụ thể về lưu 

lượng và nồng độ ô nhiễm phát sinh dựa vào số phát thải nên có độ tin cậy và chính 

xác cao. 

3. Đánh giá tác động do chất thải rắn 

a. Giai đoạn triển khai xây dựng 

Đưa ra dự báo về thành phần và số lượng chất thải rắn phát sinh dựa theo thực tế 

sản xuất tại dự án và các hệ số tham khảo nên có độ tin cậy tương đối cao. 

b. Giai đoạn vận hành 

Báo cáo đã đưa ra đánh giá cụ thể về thành phần và khối lượng chất thải phát 

sinh. Tuy nhiên, báo cáo chưa dự tính được cụ thể lượng chất ô nhiễm gia nhập vào 

môi trường đất và dự báo các tác động lâu dài. Thời gian bị ảnh hưởng chỉ mới được 

khẳng định là trong thời gian hoạt động, chưa xác định thời gian tồn lưu các chất ô 

nhiễm trong đất. 

4. Đánh giá các tác động đến sức khỏe lao động 

a. Giai đoạn xây dựng 

Báo cáo đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm và tác động có thể xảy ra khi 

triển khai thực hiện dự án. Các ảnh hưởng do bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra và mức 

độ ảnh hưởng do tiếp xúc tiếng ồn, chất thải rắn thi công… Tuy nhiên, đánh giá chỉ 

dừng lại ở mức độ xác định phạm vi các đối tượng có nguy cơ bị tác động khi thi công. 

b. Giai đoạn vận hành 

Đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi dự án 

hoạt động. Đã mô tả được hiện trạng lân cận dự án. Các tác động có thể xảy ra là ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông khu vực và tác động đến sức khỏe của con người. 

5. Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra 

a. Giai đoạn xây dựng 



73 

 

Báo cáo đã liệt kê được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá 

trình thi công; đồng thời nêu nguyên nhân xảy ra và mức độ ảnh hưởng đến môi 

trường và con người. 

b. Giai đoạn vận hành 

Báo cáo đã liệt kê đầy đủ được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra 

trong quá trình hoạt động của dự án (bao gồm tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự 

cố cháy nổ,…). Các rủi ro, sự cố này đều được đánh giá dựa trên kết quả các báo cáo 

tương tự được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nên có độ tin cậy cao. 

Tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường đã sử dụng trong 

báo cáo như sau: 

Bảng 4.25. Tổng hợp mức độ tin cậy của các đánh giá trong báo cáo 

TT Thành phần đánh giá 
Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

I. Giai đoạn triển khai xây dựng 

1 
Đánh giá tác động đến môi 

trường không khí 

Trung 

bình 

- Chưa có dữ liệu chi tiết về thời gian 

hoạt động của thiết bị thi công. 

- Chủ yếu dựa vào hệ số phát thải khí thải 

của WHO thiết lập. 

- Chưa đánh giá phạm vi ảnh hưởng khí 

thải từ hoạt động vận chuyển đến môi 

trường xunh quanh. 

2 
Đánh giá tác động đến môi 

trường nước 
Cao 

Dự đoán được các nguồn nước thải phát 

sinh.  

3 
Đánh giá tác động do chất 

thải rắn 
Cao 

Dựa theo thiết kế kỹ thuật của dự án và 

các hệ số tham khảo từ công trình tương 

tự. 

4 

Đánh giá các tác động đến 

sức khỏe lao động và cộng 

đồng dân cư 

Trung 

bình 

Việc đánh giá ảnh hưởng sức khỏe cộng 

động bị giới hạn do chỉ xác định tác động 

trong khu vực thi công. 

5 
Rủi ro, sự cố môi trường 

có khả năng xảy ra 
Cao 

Dựa theo tài liệu của dự án và công trình 

tương tự. 

II. Giai đoạn vận hành 

1 
Đánh giá tác động đến môi 

trường không khí 
Cao 

- Sử dụng các số liệu liên quan không khí 

xung quanh làm cơ sở đánh giá.  

- So sánh và đánh giá có độ tin cậy cao 

theo các Tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường Việt Nam. 

2 
Đánh giá tác động đến môi 

trường nước 
Cao 

- Dự đoán được các nguồn nước thải phát 

sinh. 

- Sử dụng các số liệu quan trắc của các 

dự án tương tự làm cơ sở đánh giá.  

3 Đánh giá tác động do chất Cao Dựa theo thống kê thành phần và khối 



74 

 

TT Thành phần đánh giá 
Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

thải rắn lượng chất thải rắn phát sinh hàng năm 

của dự án. 

4 

Đánh giá các tác động đến 

sức khỏe lao động và cộng 

đồng dân cư 

Trung 

bình 

Chỉ xác định được mức độ các đối tượng 

có nguy cơ bị tác động trong phạm vi bán 

kính hẹp. 

5 
Rủi ro, sự cố môi trường 

có khả năng xảy ra 
Cao 

- Dựa theo kết quả báo cáo tương tự được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

5.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XẢ THẢI KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 

Trong giai đoạn vận hành, dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi công suất 

19.202.400 m/năm của Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon (thay đổi 

nhiên liệu sử dụng cho lò hơi)” sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán 

bộ, công nhân viên; nước thải từ dây chuyền sản xuất (máy dệt thủy lực, máy hồ sợi); 

nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm; nước thải từ hoạt động của lò hơi (nước xả 

đáy lò hơi); nước thải từ hoạt động vệ sinh nhà xưởng; nước thải phát sinh từ quá trình 

xử lý nước cấp; nước thải từ hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi. Tuy nhiên, nước 

thải từ các nguồn thải này đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải có 

công suất 2.500 m3/ngày.đêm do Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) chịu 

trách nhiệm quản lý, vận hành. Vì vậy, Công ty không đề nghị cấp phép xả thải đối với 

nước thải theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.  

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải: 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

khu văn phòng, nhà xưởng được thu gom bằng các đường ống nhựa PVC có đường 

kính Ø168, Ø114, Ø90, Ø60 và xử lý sơ bộ bẳng 03 bể tự hoại 03 ngăn (02 dung tích 

thiết kế 100m3/bể và 01 bể dung tích 50m3), sau đó dẫn vào đường ống HDPE Ø200 - 

Ø300 về Trạm xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH 

MTV Silver Coast (VietNam) để xử lý. 

 Nước thải sản xuất được thu gom bằng mương bê tông D500 có nắp đan bên trong 

Nhà máy và dẫn vào đường ống BTCT D500, độ dốc I = 0,5% qua các hố ga có lưới 

lọc về Trạm xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV 

Silver Coast (VietNam) để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải 

Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, quy mô 19.202.400 m/năm” không có hệ 

thống xử lý nước thải (nước thải phát sinh tại Dự án đấu nối vào hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(VietNam) để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trước khi xả 

ra suối Hồ Đá).  
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1.2.2. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định lượng. 

Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố 

rò rỉ, tắc nghẽn. 

 Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống thu gom và thoát nước thải. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm.  

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống thu gom, xử lý nước thải công 

suất 2.500 m3/ngày.đêm của Công ty TNHH MTV Silver Coast (VietNam) để xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1 trước khi xả ra suối Hồ Đá). 

  

5.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XẢ THẢI KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI 

1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của 02 lò hơi đốt dầu FO1S. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1. Vị trí xả khí thải:  

 Vị trí xả thải (tương ứng với vị trí tại ống khói của 01 hệ thống xử lý khí thải cho 02 

lò hơi đốt dầu FO1S có công suất thiết kế 10.000 m3/giờ): Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, 

KCN Chơn Thành I, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Toạ độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 

3o): X = 1259476; Y= 675197. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 10.000 m3/h. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Liên tục, 24h/ngày. 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0.  
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự  

động, liên tục  

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 06 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc tự 

động liên tục  

2 SO2 mg/Nm3 500 06 tháng/lần 

3 NO2 mg/Nm3 850 06 tháng/lần 

4 CO mg/Nm3 1000 06 tháng/lần 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ 

THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc khí thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa 

về hệ thống xử lý khí thải: 

Bụi, khí thải từ 02 lò hơi đốt dầu FO1S được thu gom bằng đường ống D500 có 

chiều dài 14,9m về 01 hệ thống xử lý khí thải có công suất 10.000 m3/h để xử lý. 

1.2. Công nghệ, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải → Quạt hút → Tháp hấp thụ → Ống 

thoát → Môi trường. 

 Công suất thiết kế của hệ thống: 10.000 m3/h. 

 Hóa chất sử dụng: NaOH. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy 

định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ nhiên liệu đầu vào của Dự án. 

 Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý. Thường xuyên kiểm tra đường 

ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

 Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

thu gom và xử lý bụi. 

 Trường hợp khí thải vượt quy chuẩn cho phép, tạm dừng hoạt động để tiến hành 

kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí 

thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng (ngay sau khi được cấp Giấy 

phép môi trường). 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống 

xử lý khí thải cho 02 lò hơi đốt dầu FO1S có công suất 10.000 m3/h: 
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- Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí, tương ứng với ống thoát khí thải của hệ thống xử lý 

khí thải cho 02 lò hơi đốt dầu FO1S có công suất 10.000 m3/h. 

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0. 

- Tần suất quan trắc: Đảm bảo thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 21 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể: 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình 

xử lý nước thải. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

 Thu gom toàn bộ bụi, khí thải phát sinh về hệ thống xử lý khí thải có công suất 

10.000 m3/h để xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1,0, Kv = 1,0 trước khi 

xả thải ra môi trường. 

 Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không bảo đảm các yêu cầu 

tại Giấy phép này ra môi trường và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để thực hiện 

các biện pháp khắc phục. 

 

5.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ 

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Nguồn số 01: Động cơ máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất vải dệt thoi (máy 

dệt, máy hồ sợi, máy nối sợi,...). 

 Nguồn số 02: Động cơ máy móc, thiết bị của 02 lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi. 

 Nguồn số 03: Động cơ máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước cấp. 

 Nguồn số 04: Động cơ của máy phát điện dự phòng 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn 

Thành I, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 01 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o): X = 1259321; Y = 538457. 

 Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 02 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o): X = 1259420; Y = 538611. 

 Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 03 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o): X = 1259427; Y = 675009. 

 Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nguồn số 04 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o): X = 1259581; Y = 674994. 
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3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép 

(dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 

21 giờ 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

 Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để 

giảm thiểu tiếng ồn. Các điểm tiếp xúc giữa máy móc và sàn đặt máy được kê đệm cao 

su để giảm tiếng ồn và giảm độ rung. 

 Bố trí khu vực sản xuất cách ly với khu vực văn phòng. 

 Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ ồn cao. 

 Trồng nhiều cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy để giảm thiểu tiếng ồn 

phát sinh từ hoạt động sản xuất tới môi trường xung quanh. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh 

tiếng ồn, độ rung. 

 

5.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG 

NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Dầu thải 15 01 07 Lỏng 15 
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TT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 3 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 5 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 20 

5 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 50 

6 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn 100 

7 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 Rắn 70 

8 
Bao tay, giẻ lau, vải thấm nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn 15 

9 Bùn thải từ HTXL nước cấp 12 09 03 Bùn 700 

10 Dầu thải từ bể tách dầu 17 05 04 Lỏng 250 

 Tổng khối lượng   1.228 

 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

khoảng 8,265 tấn/năm = 688,75 kg/tháng.  

Chủng loại: sợi phế phẩm, vải thừa, vải bị lỗi không đạt chất lượng từ công 

đoạn dệt và hoàn tất vải; vật liệu đóng gói dư thừa,… 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 73,45 kg/ngày. 

Chủng loại: Thức ăn dư thừa, nhựa thải, kim loại thải, giấy thải,.. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Toàn bộ lượng CTNH phát sinh được thu gom, phân 

loại, lưu giữ vào 08 thùng phuy loại 500L có dán nhãn, mã số chất thải đầy đủ và có 

vạch kẻ ngăn cách từng loại chất thải. 

2.1.2. Kho lưu chứa: 

 Diện tích kho lưu chứa: 40 m2. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: Kho chứa CTNH được xây dựng có 

kết cấu mái che bằng tôn, tường bao quanh, nền đổ bê tông chống thấm, có gờ, rãnh 

để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng, biển cảnh báo, thiết bị phòng cháy chữa 

cháy và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa chất thải sinh hoạt và chất thải 

công nghiệp thông thường. 

 Kho lưu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: thùng phuy 500L, bao nylon. 

2.1.2. Kho lưu chứa: 

 Diện tích kho lưu chứa: 40 m2. 

 Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Kho chứa khép kín, mái che bằng tôn, tường 

bao quanh, nền đổ bê tông chống thấm và có cửa khóa an toàn tách biệt với khu chứa 

chất thải nguy hại; bên trong kho bố trí đầy đủ thiết bị PCCC. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: 03 thùng phuy 500L có nắp đậy. 

2.3.2. Kho lưu chứa: Sử dụng chung kho lưu chứa với chất thải rắn công nghiệp 

thông thường. 

B. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 

 Hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy. 

 Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; 

 Đối với hệ thống xử lý khí thải: Kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiên liệu đầu vào cho 

02 lò hơi. 

 Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải, phòng ngừa 

tắc nghẽn cục bộ, vệ sinh khuôn viên để hạn chế rác thải cuốn theo nước mưa ra bên 

ngoài. 

 Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công ty dự kiến vận hành thử nghiệm 01 hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi 

có công suất thiết kế 10.000 m3/giờ trong thời gian 03 tháng (dự kiến bắt đầu ngay khi 

được cấp Giấy phép môi trường: từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023). 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có 

đủ năng lực (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận VIMCERT) 

để đo đạc, lấy và phân tích mẫu khí thải. Vị trí, thông số và tần suất quan trắc trong 

giai đoạn vận hành thử nghiệm như sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT 
Vị trí/ Công 

đoạn lấy mẫu 

Thông số 

giám sát 

Số lượng, tần suất, thời gian 

lấy mẫu 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn so sánh 

1 

Ống khói sau 

hệ thống xử lý 

khí thải cho 02 

lò hơi có công 

suất thiết kế 

10.000 m3/giờ 

Lưu lượng, 

bụi, SO2, 

NO2, CO 

- Tần suất quan trắc: tối thiểu 

03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

- Thời gian lấy mẫu: vào ngày 

thứ 2 kể từ ngày bắt đầu giai 

đoạn vận hành ổn định. 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 1,0, 

Kv = 1,0 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

(1). Chương trình quan trắc nước thải 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

Như vậy, dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi công suất 19.202.400 m/năm của 

Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon (thay đổi nhiên liệu sử dụng cho lò 

hơi)” đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Silver 

Coats (Việt Nam) có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày đêm để xử lý nên không thuộc 

đối tượng thực hiện quan trắc nước thải định kỳ.  
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(2). Chương trình quan trắc khí thải 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định “dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có mức lưu lượng xả bụi, khí thải 

công nghiệp lớn được quy định tại Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ 

theo quy định.  

Với lưu lượng xả thải tối đa của hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò hơi là 10.000 

m3/h thấp hơn mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp được quy định tại Cột 6 Phụ 

lục XXIX (stt9: từ 50.000 m3/h trở lên). Do đó, dự án không thuộc đối tượng phải 

quan trắc khí thải định kỳ.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 

2 Điều 97 và Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án 

(1). Giám sát môi trường không khí tại khu vực sản xuất 

 Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực dệt vải 

 Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NO2 

 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

 Quy chuẩn so sánh/ Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi 

- Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT - Giá 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học nơi làm việc; Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ 

sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy chuẩn hiện 

hành. 

(2). Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

 Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

 Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng, chứng từ giao nhận 

 Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

 Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường (môi trường không khí tại khu vực sản 

xuất) hàng năm được Công ty dự trù theo Quyết định số 1966/QĐ-BTNMT ngày 

30/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được trình bày tại Bảng 6.2. 
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Bảng 6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT Thông số 
Đơn giá 

(VNĐ) 
Số lượng 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Nhiệt độ 72.083 2 144.166 

2 Độ ẩm 72.083 2 144.166 

3 Bụi 391.719 2 783.438 

4 Tiếng ồn 171.200 2 342.400 

5 CO 819.252 2 1.638.504 

6 SO2 449.822 2 899.644 

7 NO2 465.211 2 930.422 

TỔNG CỘNG   4.882.740 

Như vậy, kinh phí thực hiện quan trắc môi trường của Dự án khoảng 4.882.740 

đồng/năm. Kinh phí này có thể thay đổi theo đơn giá của đơn vị lấy và phân tích mẫu. 
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CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1/. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Future Tycoon cam kết những thông tin, 

số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

2/. Công ty cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo chất lượng không 

khí trong khu vực đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

19:2009/BTNMT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT và Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên 

tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy chuẩn hiện hành 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án được thu gom và đấu nối trực tiếp vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH MTV Silver Coast (Việt Nam) có 

công suất thiết kế 2.500 m3/ngày để xử lý. 

 Chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được thu gom, quản lý theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3/. Cam kết hoàn thành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường đã 

được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và vận 

hành thường xuyên hệ thống; đảm bảo vận hành đúng chức năng và đúng công suất 

của hệ thống. 

4/. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố 

và rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 
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PHỤ LỤC 
 

[1]. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

[2]. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

[3]. Hợp đồng thuê nhà xưởng. 

[4]. Bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường và bản vẽ thiết kế hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi. 

[5]. Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải 

[6]. Phiếu kết quả đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu môi trường nền 

[7]. Kết quả quan trắc định kỳ năm 2021, 2022. 

[8]. Sơ đồ vị trí quan trắc môi trường 

[9]. Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước số đến năm 2030. 

[10]. Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

[11]. Các hồ sơ pháp lý về môi trường của Công ty TNHH MTV Silver Coast 

(Việt Nam) (đơn vị cho thuê nhà xưởng). 





































CN

ChT

DP

AT

T01

P01/2

B.L: -1.80

T.L: +0.20

GHI CHÚ:

BL01 : LÒ HƠI 1 ( 2.5 T/H)

BL02 : LÒ HƠI 2 ( 2.5 T/H)

CF : QUẠT HÚT LY TÂM (15KW @10.000m

3

/h @200mmH

2

O)

CN : ỐNG KHÓI (D550*H14000)

AT : THÁP HẤP THỤ (D1600*H4500)

T01 : BỂ CHỨA DUNG DỊCH HẤP THỤ (L2000*W1400*H2000)

P01/2 : BƠM DUNG DỊCH HẤP THỤ (2.2kw @30m

3

/h @10m)

ChT : BỒN HÓA CHẤT (500L)

DP : BƠM ĐỊNH LƯỢNG (0.045Kw @30L/h @10m)

MH : HỐ GA NƯỚC THẢI

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

MẶT BẰNG VỊ TRÍ

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

MẶT BẰNG VỊ TRÍ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI
TỶ LỆ: 1/85

BL01

BL02

KT-01

TC-TB

55
0

Ø55
0

550

45° 550

Ø5
003200 1600 3200

CỬA SẬP CỬA SẬP CỬA SẬP

THÙNG DẦU

CF

16000

350

55
0

14900

300 2000 2700
50003200

Ø55
0

VAN LÁ 1 CHIỀU

VAN ĐIỆN TỪ

VAN CƠ

MH

50
00

ĐIỂM KẾT NỐI
NƯỚC SẠCH

55
0



BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM XỬ LÝ

KT-02

TC-TB

GHI CHÚ:

CF : QUẠT HÚT LY TÂM (15KW @10.000m

3

/h @200mmH

2

O)

CN : ỐNG KHÓI (D550*H14000)

AT : THÁP HẤP THỤ (D1600*H4500)

T01 : BỂ CHỨA DUNG DỊCH HẤP THỤ (L2000*W1400*H2000)

P01/2 : BƠM DUNG DỊCH HẤP THỤ (2.2kw @30m

3

/h @10m)

ChT : BỒN HÓA CHẤT (500L)

DP : BƠM ĐỊNH LƯỢNG (0.045Kw @30L/h @10m)

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI
TỶ LỆ: 1/25

ChT
DP

B.L: -1.80

T.L: +0.20

T01

CF

AT

CN

350

55
0

Ø550
Ø500VAN BƯỚM 1 CHIỀU

VAN CƠ

VAN ĐIỆN TỪ

MH

1 1

2

2

4

4

3

3

Ø550 633

23
4



BL01

BL02

THÙNG DẦU

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

- MẶT BẰNG ỐNG THU GOM

TỪ LÒ HƠI VỀ CỤM XỬ LÝ.

- MẶT CẮT: A-A, B-B

KT-04

TC-TB

14900

16000

3200 1600 3200

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG THU GOM
TỪ LÒ HƠI VỀ CỤM XỬ LÝ

TỶ LỆ: 1/75

A A

B

B

ĐẾN THÁP HẤP THỤ

5000

14900

70
00

50
00

200 3200 1400 1600 1400 3200 200 4600 200
16000

70
00

50
00

60
0

38
30 44

30

MẶT CẮT A-A
TỶ LỆ: 1/75 MẶT CẮT B-B

TỶ LỆ: 1/75

ĐẾN THÁP HẤP THỤ

LÒ HƠI 1

LÒ HƠI 2

BỒN DẦU

LÒ HƠI 1

55
0



BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

MẶT CẮT: 1-1, 2-2, 3-3

KT-03

TC-TB

5 4 3
2

10

Ø500

14
0

1800

200 1000 200
100 1400 100

1600

20
0

10
0

20
0

10
0

70
00

550 550

1600

Ø550
TỪ ỐNG THU GOM 2 LÒ TỚI

ĐẾN QUẠT HÚT

LỚP TÁCH ẨM

LỚP PHÂN TÁN KHÍ

NẮP THĂM

NẮP THĂM

MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ: 1/65

PPE DN50
or Inox 304, DN 50

Ø550

14
00

0

TỪ THÁP HẤP THỤ ĐẾN

550

MẶT CẮT 3-3
TỶ LỆ: 1/65

20
0

10
0 3200

TƯ
Ờ

N
G

55050
0

550

1600

200 600 2001000
100 2000 100

2700

20
0

10
0

14
00

0

LỚP PHÂN TÁN KHÍ

LỚP TÁC ẨM

PPE DN50
or Inox 304, DN 50

PPE, DN125
or Inox 304, DN 125

PPE DN50
or Inox 304, DN 50

MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ: 1/65

10
0

25
00

53
00

25
00 45
0

Ø550

350

45°

550

ỐNG HỘP 0.45mx 0.35m

20
0

80
0

20
0

80
0

0
20

0
22

00
10

0

23
00

300

Ø500

Ø500

Ø500

10
0

50
0

25
0

20
00

45
00

10
0

25
0

15
00

50
0

50
0

40
0

10
0

50
0

51
0

50
0

74
0

50
0

75
0

50
0

50
0

45
00

NẮP THĂM

NẮP THĂM

NẮP THĂM

NẮP THĂM



BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

MẶT BẰNG CHI TIẾT THÁP HẤP THỤ

KT-05

TC-TB

1

1

22

Ø500

550

500

140

Ø16
00

Ø550

Ø500

550

25
0

26
0

50
0

74
0

50
0

25
0

50
0

50
0

26
0

50
0

45
00

55
0

10
0

14
0

10
0

1600

MẶT CẮT: 1-1
TỶ LỆ: 1/25

NẮP THĂM

NẮP THĂM

NẮP THĂM

MẶT BÍCH
KẾT NỐI QUẠT HÚT

MẶT BÍCH KẾT NỐI
ĐƯỜNG ỐNG THU GOM

LỚP SỨ

LỚP SỨ

MẶT BÍCH CHỜ
INOX 304, DN50

MẶT BÍCH CHỜ
INOX 304, DN50

NẮP THĂM

NẮP THĂM

MẶT BÍCH CHỜ
INOX 304, DN50

MẶT BÍCH
KẾT NỐI QUẠT HÚT

MẶT BÍCH KẾT NỐI
ĐƯỜNG ỐNG THU GOM

Ø500

Ø500

Ø500

50
0

550

10
0

50
0

25
0

16
0

18
40

25
0

15
00

45
00

26
0

74
0

10
0

1600

MẶT BÍCH CHỜ
INOX 304, DN50

NẮP THĂM

NẮP THĂM

NẮP THĂM

NẮP THĂM

LỚP SỨ

LỚP SỨ

MẶT BÍCH
KẾT NỐI QUẠT HÚT

MẶT BÍCH CHỜ
INOX 304, DN50

MẶT CẮT: 2-2
TỶ LỆ: 1/25

MẶT CẮT: 1-1, 2-2

MẶT BẰNG CHI TIẾT THÁP HẤP THỤ
TỶ LỆ: 1/25



22
1

22
1

267267 267 267 267

22
1

22
1

CLAMP KẸP ỐNG
INOX 304, Ø 21

CLAMP KẸP ỐNG
INOX 304, Ø 21CLAMP KẸP ỐNG

INOX 304, Ø 60

1 1

60

21

2

2

MẶT BẰNG PHÂN PHỐI DUNG DỊCH HẤP THỤ
TỶ LỆ: 1/10

MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ: 1/10

MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ: 1/10

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

- MẶT BẰNG PHÂN PHỐI DD HẤP THỤ
- MẶT CẮT: 1-1, 2-2

CLAMP KẸP ỐNG
INOX 304, Ø 60 CLAMP KẸP ỐNG

INOX 304, Ø 21

BEC PHUN XOÁN ỐC
BEC PHUN

CLAMP KẸP ỐNG
INOX 304, Ø 21

BÁT ĐỠ ỐNG

BÁT ĐỠ ỐNG

KT-06

TC-TB

221221 221 221 221



1

55
0

1

2 3

MẶT BẰNG QUẠT
TỶ LỆ 1/10

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ 1/10

55
0

MẶT CẮT 3-3
TỶ LỆ 1/10

2 3

- CHI TIẾT MẶT BẰNG QUẠT HÚT
- MẶT CẮT: 1-1, 2-2, 3-3

KT-07

TC-TB

MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ 1/10

45
0

45
°

Ø550

450

45°



550

14
00

0

60
0

25
00

TỪ THÁP HẤP THỤ ĐẾN

90
0

13
75

MẶT CẮT B-B
TỶ LỆ: 1/65

32
00

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN THÀNH

TÊN BẢN VẼ

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

LÒ HƠI

ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TRÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. PHAN THANH QUÍ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT

ĐC: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp,

P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37010199  Fax: 08. 37010198

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

BÁO GIÁ THI CÔNG

TRÌNH DUYỆT HOÀN CÔNG

THIẾT KẾ

ThS. PHẠM DUY TÂN

VẼ

KS. TẠ TIẾN LẬP

KIỂM TRA

ThS. PHẠM DUY TÂN

01/2023

GIÁM ĐỐC

DVE
R

DVE
R

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG

NGHIÊP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX. CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH

MTV CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON

ĐC: LÔ A4.2-A4.3 VÀ LÔ A4.6, A4.7 KCN CHƠN

THÀNH, P. THÀNH TÂM, TX CHƠN THÀNH, TỈNH

BÌNH PHƯỚC

- MẶT BẰNG SÀN LẤY MẪU

- MẶT CẮT: A-A, B-B

KT-08

TC-TB

60
0

Ø550

14
00

0

53
00

TỪ THÁP HẤP THỤ ĐẾN

550

MẶT CẮT A-A
TỶ LỆ: 1/65

20
0

10
03200

25
00

13
75

90
0

Ø550

450

A

B

A

B

LÒ
 H

Ơ
I

TƯỜNG

ĐƯỜNG ĐI

MẶT BẰNG TỔNG THỂ SÀN LẤY MẪU
TỶ LỆ: 1/20

1000 1000

10
00

Ø550
114

CẦU THANG

350

20
0

80
0

20
0

80
0

20
0

22
00

10
0

23
00

10
0

200 1600 200
100 2000 100

2200

800

1000
300



















































































Ký bởi: Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Phước
Cơ quan: Tỉnh Bình
Phước
Ngày ký: 25-02-2021
09:30:21 +07:00
































































































	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


